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DANH MỤC MINH CHỨNG 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tiêu chí 1.1: Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của CSGD đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo 

dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học. 

H01.01.01.01 Quyết định ban hành CTĐT CNKTCK Năm 2017  469/QĐ-ĐHNL, 3/5/2017 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.02 Quyết định ban hành CTĐT CNKTCK Năm 2020  790/QĐ-ĐHNL, 9/9//2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.03 Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam  1982/QĐ-TTg , 18/10/2016 
Thủ tướng Chính 

Phủ 
 

H01.01.01.04 Quyết định ban hành CĐR CNKTCK Năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/08/2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.05 
Quyết định công bố sứ mạng và mục tiêu phát triển của Trường 

ĐHNL - ĐHH  
538/QĐ-ĐHNL, 16/06/2016 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.02 

Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý 

giáo dục và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

355/QĐ-ĐHNL, 21/05/2021 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.07 Luật giáo dục ĐH  08/2012/QH13, 18/6/2012 Quốc hội  

H01.01.01.08 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học  34/2018/QH14, 1/7/2019 Quốc Hội  

H01.01.01.09 Luật giáo dục  43/2019/QH14, 1/7/2020 Quốc Hội  

H01.01.01.10 
Thông tư ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 dùng cho Việt 

Nam  

01/2014/TT-BGD&ĐT, 

24/01/2014 
Bộ GD&ĐT  

H01.01.01.11 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Giáo dục 2011-2020  711/QĐ-TTg , 13/06/2012 
Thủ tướng Chính 

Phủ 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/804bce11-ddc0-4f4e-80aa-b642cb5e6760.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3cfaaaec-18ca-4a1a-899c-c2460d501947.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3c8f1276-e224-48f1-a47d-11e30037c543.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7117913b-fe16-4629-9783-7e0aa9f3c8d3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7c7450c1-3ca7-4ca7-a9ec-15759c220125.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7c7450c1-3ca7-4ca7-a9ec-15759c220125.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/647b74ea-1205-49c4-8d0c-de19ab68cab1.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/815d64fe-f901-4b60-b8d6-f2c413ac6f99.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b977bca7-feb1-42b1-8af7-5f11a7a3baaa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/eb3e18fe-feba-4322-b079-f931c4762bb3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/eb3e18fe-feba-4322-b079-f931c4762bb3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5805f73d-0f0e-44c2-9228-8cfeb558070c.doc
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H01.01.01.22 
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b718b7d9-d3bc-4f77-

b9f6-a14e8d70d28d.pdf 
952/QĐ-ĐHNL, 10/12/2024 Trường ĐHNL  

Tiêu chí 1.2: CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà NH cần đạt được sau khi 

hoàn thành CTĐT. 

H01.01.02.01 

Quyết định ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; 

xây dựng, thẩm định, và ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học và trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế  

581/QĐ-ĐHH, 27/4/2022 ĐHH  

H01.01.02.02 
Kế hoạch điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy  
332/KH-ĐHNL, 7/7/2023 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.02.03 
Thông báo kết luận cuộc họp rà soát, góp ý các quy định về bảo 

đảm và kiểm định chất lượng giáo dục  
194/TB-ĐHNL, 20/9/2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.02.04 
Thông báo về việc triển khai kế hoạch điều chỉnh và cập nhật 

CĐR của CTĐT trình độ đại học hệ chính quy  
78/TB-CK&CN, 18/10/2024 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H01.01.01.01 Quyết định ban hành CTĐT CNKTCK Năm 2017  469/QĐ-ĐHNL, 3/5/2017 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.02 Quyết định ban hành CTĐT CNKTCK Năm 2020  790/QĐ-ĐHNL, 9/9//2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.04 Quyết định ban hành CĐR CNKTCK Năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/08/2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.02.05 Quyết định ban hành CĐR CNKTCK Năm 2017  469/QĐ-ĐHNL, 3/5/2017 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.02.06 
Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ĐH  
99/2019/NĐ-CP, 30/12/2019 

Thủ tướng Chính 

phủ 
 

H01.01.02.07 

Thông tư ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu người học đạt được sau tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 

tạo của giáo dục ĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

CTĐT trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ  

07/2015/TT-BGD&ĐT , 

16/04/2015 
Bộ GD&ĐT  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/027c3bdb-b573-4d33-ab3d-042a5ce8967d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b718b7d9-d3bc-4f77-b9f6-a14e8d70d28d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b718b7d9-d3bc-4f77-b9f6-a14e8d70d28d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/03eabe98-610d-40eb-91a2-fd772711ad79.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/03eabe98-610d-40eb-91a2-fd772711ad79.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/03eabe98-610d-40eb-91a2-fd772711ad79.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c10edbae-885b-4128-9496-956ff9741bb7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c10edbae-885b-4128-9496-956ff9741bb7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d3cdba03-0c08-432c-aa7a-dfe4bcb9424e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d3cdba03-0c08-432c-aa7a-dfe4bcb9424e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af3711c2-0adb-4ed9-ad50-17e544e6b250.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af3711c2-0adb-4ed9-ad50-17e544e6b250.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/804bce11-ddc0-4f4e-80aa-b642cb5e6760.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3cfaaaec-18ca-4a1a-899c-c2460d501947.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7117913b-fe16-4629-9783-7e0aa9f3c8d3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/636f710d-3170-4426-a0eb-bc1cd28471fe.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/21ba6bb2-2ead-4f07-b964-3c7f8c0ce8ba.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/21ba6bb2-2ead-4f07-b964-3c7f8c0ce8ba.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f83652e5-61ee-4b2a-85be-7a1573086d73.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f83652e5-61ee-4b2a-85be-7a1573086d73.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f83652e5-61ee-4b2a-85be-7a1573086d73.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f83652e5-61ee-4b2a-85be-7a1573086d73.doc
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chứng 
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H01.01.02.08 
Quyết định ban hành quy trình xây dựng thẩm định công bố CĐR 

của CTĐT trình độ ĐH của ĐH Huế  
1795/QĐ-ĐHH, 31/12/2019 ĐHH  

H01.01.02.09 Website của trường về CĐR và CTĐT ngành CNKTCK 2020  2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.12 Bản mô tả CTĐT và CTDH ngành CNKTCK   Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

Tiêu chí 1.3: CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai. 

H01.01.01.04 Quyết định ban hành CĐR CNKTCK Năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/08/2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.02.05 Quyết định ban hành CĐR CNKTCK Năm 2017  469/QĐ-ĐHNL, 3/5/2017 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.02.09 Website của trường về CĐR và CTĐT ngành CNKTCK 2020  2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H02.02.02.06 Biên bản/Thông báo rà soát ĐCCT học phần năm 2020  
182/QĐ-ĐHNL-ĐT&CTSV, 

27-3-2020 
  

H01.01.02.06 
Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ĐH  
99/2019/NĐ-CP, 30/12/2019 

Thủ tướng Chính 

Phủ 
 

H02.02.01.07 Thông báo rà soát ĐCCT học phần năm 2020  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H01.01.01.13 
Biên bản hội thảo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về CTĐT ngành CNKTCK  
1/12/2020 25/6/2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H01.01.02.01 

Quyết định ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; 

xây dựng, thẩm định, và ban hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học và trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế  

581/QĐ-ĐHH, 27/4/2022 ĐHH  

H01.01.02.02 
Kế hoạch điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy  
332/KH-ĐHNL, 7/7/2023 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.02.04 
Thông báo về việc triển khai kế hoạch điều chỉnh và cập nhật 

CĐR của CTĐT trình độ đại học hệ chính quy  
78/TB-CK&CN, 18/10/2024 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1b11b582-541e-464f-9488-3835462c94a2.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1b11b582-541e-464f-9488-3835462c94a2.PDF
https://cdn.huaf.edu.vn/huafweb/2021/01/03-CDR-2020-Cong-nghe-ky-thuat-co-khi.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e91ea34a-656f-4d62-bd47-8fff85744436.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7117913b-fe16-4629-9783-7e0aa9f3c8d3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/636f710d-3170-4426-a0eb-bc1cd28471fe.pdf
https://cdn.huaf.edu.vn/huafweb/2021/01/03-CDR-2020-Cong-nghe-ky-thuat-co-khi.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5a82e986-b997-4045-8252-0a06237a14df.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/21ba6bb2-2ead-4f07-b964-3c7f8c0ce8ba.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/21ba6bb2-2ead-4f07-b964-3c7f8c0ce8ba.pdf
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/76a-QD-DHNL-1422/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1494a662-edfe-4a6a-9e11-b7b7a6f899f4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1494a662-edfe-4a6a-9e11-b7b7a6f899f4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/03eabe98-610d-40eb-91a2-fd772711ad79.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/03eabe98-610d-40eb-91a2-fd772711ad79.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/03eabe98-610d-40eb-91a2-fd772711ad79.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c10edbae-885b-4128-9496-956ff9741bb7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c10edbae-885b-4128-9496-956ff9741bb7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af3711c2-0adb-4ed9-ad50-17e544e6b250.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af3711c2-0adb-4ed9-ad50-17e544e6b250.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H01.01.03.01 
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
2020 

Trường Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

H01.01.03.02 
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Trường 

Đại học Nha Trang  
2020 

Trường Đại học 

Nha Trang 
 

H01.01.03.03 
Chương trình đào tại ngành Kỹ thuật Cơ khí Trường Đại học Lâm 

nghiệp Việt Nam  
2020 

Trường Đại học 

Lâm Nghiệp Việt 

Nam 

 

H01.01.03.04 
Phiếu Khảo sát xây dựng CĐR của GV, SV, cựu SV và Nhà 

tuyển dụng  
2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H01.01.01.14 Ma trận kỹ năng ngành CNKTCK   Trường ĐHNL, 

ĐHH  
 

H01.01.01.02 Quyết định ban hành CTĐT CNKTCK Năm 2020  790/QĐ-ĐHNL, 9/9//2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.03.05 
Thống kê kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng về hoạt động 

giảng dạy  
2021, 2022, 2023, 2024 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, TT&PC 
 

H01.01.03.06 Bao cao tong hop y kien cac ben ve ket qua mong doi  2020 
Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H08.08.03.06 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Đánh giá tình hình 

việc làm SVTN các ngành thuộc Khoa CK&CN giai đoạn 2015-

2020, từ đó đề xuất điều chỉnh CTĐT nhằm tăng tỷ lệ SVTN có 

việc làm tuyển sinh đầu vào giai đoạn 2022-2025  

năm 2021 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.04 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của sinh 

viên khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động giai đoạn 2023-

2025  

năm 2023 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/27becd51-a4a1-46d2-aae5-23e40e5fc88b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/27becd51-a4a1-46d2-aae5-23e40e5fc88b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3096ea80-1f54-4313-9d1a-68949c7f3cd3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3096ea80-1f54-4313-9d1a-68949c7f3cd3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/02d60122-9b3b-49e6-b952-8c31015faea0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/02d60122-9b3b-49e6-b952-8c31015faea0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b5444e33-b442-49fc-abf8-35093098ed5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b5444e33-b442-49fc-abf8-35093098ed5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fb00b84d-da56-4392-9847-a522081e969b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3cfaaaec-18ca-4a1a-899c-c2460d501947.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4cadbab2-ddbb-46d5-ae49-688066a636cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4cadbab2-ddbb-46d5-ae49-688066a636cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fd5fd20f-5ad3-482a-9559-dddd93e9e3c1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.03.03 Thông báo v/v cập nhật CTĐT của Khoa  40/TB-CK&CN, 19/07/2023 
Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H01.01.03.07 Website Truong Dai hoc Nong lam va Khoa Co khi va Cong nghe     

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

Tiêu chí 2.1: Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật. 

H02.02.01.01 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  Số 693/QĐĐHNL, Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.02 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2007  Năm 2007 Trường ĐHNL  

H02.02.01.03 
Đường dẫn trang web của Trường về Chương trình đào tạo ngành 

CNKTCK 2007  
Năm 2007 Trường ĐHNL  

H02.02.01.04 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2017  
Số 469/QĐ-ĐHNL, 

03/5/2017 
Trường ĐHNL  

H02.02.01.05 
Đường dẫn trang web của Trường về Chương trình đào tạo ngành 

CNKTCK 2017  
Năm 2017 Trường ĐHNL  

H02.02.01.06 
Đường dẫn trang web của Trường về Chương trình đào tạo ngành 

CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

Tiêu chí 2.2: Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật. 

H02.02.02.01 
Đề cương chi tiết các học phần mới cập nhật của Chương trình 

đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.02.02 
Đường dẫn trang web của Đề cương chi tiết các học phần mới cập 

nhật của Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.02.03 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2017  Năm 2017 Trường ĐHNL  

H02.02.02.04 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.02.05 Quyết định Ban cập nhật CTĐT ngành CNKTCK năm 2020  76a/QĐ-ĐHNL, 29-1-2021 Trường ĐHNL  

H02.02.02.06 Biên bản/Thông báo rà soát ĐCCT học phần năm 2020  
182/QĐ-ĐHNL-ĐT&CTSV, 

27-3-2020 
  

Tiêu chí 2.3: Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06248a12-b558-4f48-ade9-9035d80fad58.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a893e6dd-a072-40d0-87d7-01f717989b01.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8aeb4fe6-6f94-4901-8bd2-62dda93b6b1c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b30f4817-a227-4cd0-83bb-e005cd0c2b39.docx
https://huaf.edu.vn/co-khi-bao-quan-che-bien-nong-san-thuc-pham/
https://huaf.edu.vn/co-khi-bao-quan-che-bien-nong-san-thuc-pham/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/28f31d77-ec93-4ffc-95f5-69e9b3013a28.pdf
https://ckcn.huaf.edu.vn/2020/04/15/nganh-cn-ktck-chuan-dau-ra-va-chuong-trinh-dao-tao/
https://ckcn.huaf.edu.vn/2020/04/15/nganh-cn-ktck-chuan-dau-ra-va-chuong-trinh-dao-tao/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-ky-thuat-co-khi/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-ky-thuat-co-khi/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d35d2f9b-9a90-4340-bd1a-c38df1d00023.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d35d2f9b-9a90-4340-bd1a-c38df1d00023.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6f4f41d6-d514-41d4-94e0-b5fc0cc2bfc6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/861005e8-25d0-4f44-aa95-e68f241fc6a9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/78924dbd-cdf6-4c67-b623-396f2d2e9d62.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5a82e986-b997-4045-8252-0a06237a14df.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H02.02.03.01 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.03.02 
Đường dẫn trang web của Trường về Chương trình đào tạo ngành 

CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.03.03 
Đề cương chi tiết các học phần mới cập nhật của Chương trình 

đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.08 
Đường dẫn trang web của Đề cương chi tiết các học phần mới cập 

nhật của Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.09 
Các thông báo của Nhà trường và Khoa CK&CN về CVHT 

hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần  
29 /TB-CK&CN, 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.10 Sổ tay sinh viên năm các năm gần đây  Năm 2018 và năm 2022 Trường ĐHNL  

H02.02.01.11 
Các thông báo của Nhà trường và Khoa CK&CN về yêu cầu hồ 

sơ của giảng viên khi giảng dạy học phần  

Số 1646/QĐ-ĐHNL, Hằng 

năm 
Trường ĐHNL  

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chí 3.1: CTDH được thiết kế dựa trên CĐR. 

H02.02.01.01 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  Số 693/QĐĐHNL, Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.12 
Báo cáo khảo sát các bên liên quan về CTĐT chuyên ngành 

CNKTCK cập nhật năm 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.13 
Báo cáo đối sánh chương trình đào tạo chuyên ngành CNKTCK 

cập nhật năm 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.14 Quyết định công bố CĐR CTĐT ngành CNKTCK năm 2020  Số 693/QĐĐHNL, 11/8/2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.15 Ma trận kỹ năng ngành CNKTCK 2020  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.16 
Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của SV đối với việc giảng dạy 

học phần  
Hằng năm Trường ĐHNL  

H02.02.01.17 Hồ sơ giảng dạy của Giảng viên  Hằng năm Trường ĐHNL  

Tiêu chí 3.2: Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng. 

H02.02.01.01 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  Số 693/QĐĐHNL, Năm 2020 Trường ĐHNL  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-ky-thuat-co-khi/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-ky-thuat-co-khi/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://ckcn.huaf.edu.vn/2023/05/25/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi/
https://ckcn.huaf.edu.vn/2023/05/25/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi/
https://www.youtube.com/watch?v=o3WJZV8rN54
https://www.youtube.com/watch?v=o3WJZV8rN54
https://huaf.edu.vn/so-tay-sinh-vien-nam-2018/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/53273c87-a9bf-41f4-9af0-a337c7db74fc.rar
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/53273c87-a9bf-41f4-9af0-a337c7db74fc.rar
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8aeb4fe6-6f94-4901-8bd2-62dda93b6b1c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/82635cbd-e0a4-4854-a0ba-aaa860a9feff.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/82635cbd-e0a4-4854-a0ba-aaa860a9feff.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e50b8dd7-7462-4d91-9026-2d41ac16054a.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e50b8dd7-7462-4d91-9026-2d41ac16054a.docx
https://drive.google.com/file/d/17QWrMelV-ImI-n1TMwHPq0C2hZCqzuY9/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/408ed2d1-f591-4e2e-b003-e5bab27e9b0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d30dbbc2-cc80-4528-bc05-43893b86dd20.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d30dbbc2-cc80-4528-bc05-43893b86dd20.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8fd3ab01-1731-459b-b81a-d135bf0a9cda.rar
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8aeb4fe6-6f94-4901-8bd2-62dda93b6b1c.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H02.02.01.15 Ma trận kỹ năng ngành CNKTCK 2020  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.18 Quyết định Ban cập nhật CTĐT ngành CNKTCK năm 2020  Số 76a/QĐĐHNL, 29/1/2021 Trường ĐHNL  

H02.02.01.19 Thông báo của Nhà trường về cập nhật CTĐT năm 2020  
Số 182/QĐ-ĐHNL-

ĐT&CTSV, 27/3/2020 
Trường ĐHNL  

H02.02.01.20 Các biên bản họp/tài liệu liên quan tới hoạt động xây dựng CTDH  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.21 Biên bản nghiệm thu CTDH và đề cương học phần  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.12 
Báo cáo khảo sát các bên liên quan về CTĐT chuyên ngành 

CNKTCK cập nhật năm 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.13 
Báo cáo đối sánh chương trình đào tạo chuyên ngành CNKTCK 

cập nhật năm 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.22 CĐR CTĐT ngành CNKTCK năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/82020 Trường ĐHNL  

Tiêu chí 3.3: CTDH có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp. 

H02.02.01.22 CĐR CTĐT ngành CNKTCK năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/82020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.23 Kế hoạch đào tạo ngành CNKTCK  2023-2024 Trường ĐHNL  

H02.02.01.24 
Đề cương chi tiết các học phần mới cập nhật của Chương trình 

đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.01 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  Số 693/QĐĐHNL, Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.25 Trang thông tin giới thiệu về ngành CNKTCK  Năm 2024 Trường ĐHNL  

H02.02.01.18 Quyết định Ban cập nhật CTĐT ngành CNKTCK năm 2020  Số 76a/QĐĐHNL, 29/1/2021 Trường ĐHNL  

H02.02.01.12 
Báo cáo khảo sát các bên liên quan về CTĐT chuyên ngành 

CNKTCK cập nhật năm 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.13 
Báo cáo đối sánh chương trình đào tạo chuyên ngành CNKTCK 

cập nhật năm 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.20 Các biên bản họp/tài liệu liên quan tới hoạt động xây dựng CTDH  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.26 CTĐT thạc sĩ ngành KTCK năm 2020  Năm 2020 Trường ĐHNL  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/408ed2d1-f591-4e2e-b003-e5bab27e9b0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dcbf7289-63cb-4ec2-b6a4-b583785c9dc0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e9873578-b86c-4d69-8eda-42f0a8ff9184.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
file:///C:/Users/ADMIN/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5996.5529/Các%20văn%20bản%20liên%20quan%20thẩm%20định%20CTĐT%20ngành%20CNKTCK%202020
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/82635cbd-e0a4-4854-a0ba-aaa860a9feff.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/82635cbd-e0a4-4854-a0ba-aaa860a9feff.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e50b8dd7-7462-4d91-9026-2d41ac16054a.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e50b8dd7-7462-4d91-9026-2d41ac16054a.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b503af89-0219-47f5-bf4a-705e97196c7b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b503af89-0219-47f5-bf4a-705e97196c7b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af1c88e1-13c5-4f86-b5ac-d0365766db24.xlsx
https://docs.google.com/document/d/1fW0YYJdxKGTTHGfi2CVIHHTK4hUXd2irqr8cmtKLh7E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fW0YYJdxKGTTHGfi2CVIHHTK4hUXd2irqr8cmtKLh7E/edit?usp=sharing
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8aeb4fe6-6f94-4901-8bd2-62dda93b6b1c.pdf
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi-mechanical-engineering-technology/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dcbf7289-63cb-4ec2-b6a4-b583785c9dc0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/82635cbd-e0a4-4854-a0ba-aaa860a9feff.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/82635cbd-e0a4-4854-a0ba-aaa860a9feff.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e50b8dd7-7462-4d91-9026-2d41ac16054a.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e50b8dd7-7462-4d91-9026-2d41ac16054a.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-thac-si/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H02.02.01.27 CTĐT ngành KT Cơ điện tử năm 2020  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.28 Thông tư 55/2012/TT-BGD&ĐT  
Số 55/2012/TT-BGD&ĐT, 

25/12/2012 
Bộ GD&ĐT  

H02.02.01.29 Thông tư 08/2015/TT-BGD&ĐT  
08/2015/TT-BGD&ĐT, 

21/04/2015 
Bộ GD&ĐT  

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Tiêu chí 4.1: Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan. 

H04.04.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại HỌC Nông Lâm, Đại Học Huế 

giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030  

Nghị quyết số 55/NQ-HĐT , 

19 tháng 8 năm 2022 

Hội đồng trường 

Trường Đại học 

Nông Lâm 

 

H04.04.01.02 Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục ĐHNL chu kỳ 2  2023 ĐHNL  

H04.04.01.03 
Mục tiêu giáo dục của Trường ĐHNL được công bố trên cổng 

thông tin điện tử của Nhà trường  
355 /QĐ-ĐHNL, 21/5/2021 ĐHNL  

H01.01.01.02 

Quyết định công bố Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý 

giáo dục và Mục tiêu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

355/QĐ-ĐHNL, 21/05/2021 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H02.02.01.08 
Đường dẫn trang web của Đề cương chi tiết các học phần mới cập 

nhật của Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H04.04.01.04 Bản mô tả CTDH ngành CNKTCK năm 2020  2020 ĐHNL  

H06.06.06.03 
Các thông báo và CT ngày hội việc làm Khoa và Nhà trường 

2020-2024  
   

H08.08.04.01 
Quyết định BTC và chương trình ngày hội OpenDay Khoa 

CK&CN năm 2021  
Năm học 2020-2021 

Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H08.08.04.02 
Quyết định và chương trình Ngày hội tốt nghiệp và tuyển dụng 

Khoa CK&CN hàng năm  

Năm học 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H04.04.01.08 Hội thảo góp ý CTĐT CNKTCK năm 2020   Khoa Ck&CN  

https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-ky-thuat-co-dien-tu/
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=167033
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=179812
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7acb3b98-05f4-4afa-9c77-5caf195b166d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7acb3b98-05f4-4afa-9c77-5caf195b166d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06682a14-ce40-4442-9848-6ca66c0ac880.pdf
https://huaf.edu.vn/su-mang-muc-tieu/
https://huaf.edu.vn/su-mang-muc-tieu/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42f04611-d743-4fe0-b9f6-a2a7a79860f8.pdf
https://ckcn.huaf.edu.vn/2023/05/25/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi/
https://ckcn.huaf.edu.vn/2023/05/25/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d298ed3f-b8cf-463b-86f0-b58d443daf20.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/162553af-bd5a-4d24-9873-3f951ec45d84.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/162553af-bd5a-4d24-9873-3f951ec45d84.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52e195af-2d29-418a-a223-ad798a701e49.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52e195af-2d29-418a-a223-ad798a701e49.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18f3816f-bb98-4f85-a4cb-d790ea917822.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18f3816f-bb98-4f85-a4cb-d790ea917822.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/36f2e298-4212-47df-a1dc-0766c80c825f.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H04.04.01.05 Báo cáo điều tra về đáp ứng CTĐT năm 2020  2020 Khoa Ck&CN  

H04.04.01.06 Báo cáo đối sánh CTĐT  2020 Khoa Ck&CN  

H04.04.01.07 Báo cáo giải trình Đảm bảo chất lượng gửi ĐHH năm 2021   Khoa Ck&CN  

H02.02.01.01 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  Số 693/QĐĐHNL, Năm 2020 Trường ĐHNL  

Tiêu chí 4.2: Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR. 

H01.01.01.04 Quyết định ban hành CĐR CNKTCK Năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/08/2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.02 Quyết định ban hành CTĐT CNKTCK Năm 2020  790/QĐ-ĐHNL, 9/9//2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.02.09 Website của trường về CĐR và CTĐT ngành CNKTCK 2020  2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H02.02.01.01 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  Số 693/QĐĐHNL, Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.06 
Đường dẫn trang web của Trường về Chương trình đào tạo ngành 

CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.24 
Đề cương chi tiết các học phần mới cập nhật của Chương trình 

đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.08 
Đường dẫn trang web của Đề cương chi tiết các học phần mới cập 

nhật của Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.02.02 
Đường dẫn trang web của Đề cương chi tiết các học phần mới cập 

nhật của Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H04.04.03.08 Các bản mô tả chương trình đào tạo ngành CNKTCK của đơn vị  2020 Trường ĐHNL  

H04.04.02.01 Thông báo thay đổi hình thức thi HP 2019-2024  
Năm 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023, 2024 
ĐHNL  

H10.10.03.19 

Quyết định về việc Ban hành quy định tạm thời các hình thức 

kiểm tra, đánh giá thay thế thi kết thúc học phần tại Trường Đại 

học Nông Lâm - Đại học Huế  

717/QĐ - ĐHNL, 20/08/2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4fe1f538-ec5a-4f05-8ba1-da4dbd2ee2d5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0f418609-b957-4465-8d7c-fec49e9db242.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/84bbfd85-e913-45d4-886c-9625e1fabf43.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8aeb4fe6-6f94-4901-8bd2-62dda93b6b1c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7117913b-fe16-4629-9783-7e0aa9f3c8d3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3cfaaaec-18ca-4a1a-899c-c2460d501947.pdf
https://cdn.huaf.edu.vn/huafweb/2021/01/03-CDR-2020-Cong-nghe-ky-thuat-co-khi.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8aeb4fe6-6f94-4901-8bd2-62dda93b6b1c.pdf
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-ky-thuat-co-khi/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-ky-thuat-co-khi/
https://docs.google.com/document/d/1fW0YYJdxKGTTHGfi2CVIHHTK4hUXd2irqr8cmtKLh7E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fW0YYJdxKGTTHGfi2CVIHHTK4hUXd2irqr8cmtKLh7E/edit?usp=sharing
https://ckcn.huaf.edu.vn/2023/05/25/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi/
https://ckcn.huaf.edu.vn/2023/05/25/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c2d9b3f-1e17-4c1b-a643-be71cbc61b4b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c401694e-dc09-4a5d-905e-0051141cd787.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb9bbb8f-6081-4b37-ad21-988245373c40.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb9bbb8f-6081-4b37-ad21-988245373c40.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb9bbb8f-6081-4b37-ad21-988245373c40.pdf


11/55 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.01.06 Thông báo về thay đổi hình thức thi hàng năm   Phòng khảo thí, 

ĐBCL, TT&PC 
 

H04.04.02.02 Hội thi kỹ năng tay nghề KTCK năm 2018 - 2024  
Năm 2018, 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 
Khoa Ck&CN  

H01.01.01.12 Bản mô tả CTĐT và CTDH ngành CNKTCK   Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H04.04.03.01 Quyết định cử SV đi thực tập Tiếp cận nghề trong năm học  hằng năm, từ 2029 đến 2024 Trường ĐHNL  

H04.04.03.16 
Chứng nhận SV hoàn thành chương trình internship Nhật Bản 1 

năm  
2024 Nhật Bản  

H04.04.02.03 Danh mục đề tài sinh viên các năm 2019-2024   ĐHNL  

H04.04.02.04 Hội nghị CBVC Trường hàng năm  
Năm 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023, 2024 
ĐHNL  

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học Trường ĐHNL 2019-2024  
Năm 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023, 2024 
ĐHNL  

H04.04.02.06 Kế hoạch năm học khoa CKCN năm 2019 - 2024  
Năm 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023, 2024 
Khoa Ck&CN  

H02.02.02.01 
Đề cương chi tiết các học phần mới cập nhật của Chương trình 

đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H03.03.03.01 
Đề cương chi tiết các học phần mới cập nhật của Chương trình 

đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H04.04.02.07 Văn bản quy định học phần tương đương thay thế  562/QĐ-ĐHNL, 2021 ĐHNL  

H04.04.02.08 Quyết định thực tập, intership   ĐHNL  

H04.04.02.09 Danh mục đề tài tốt nghiệp các khóa 43 - 54   Khoa Ck&CN  

H05.05.04.08 
Kết quả học tập của sinh viên trên phần mềm quản lý giáo dục 

của Trường.  
https://qlgd.huaf.edu.vn/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/93836ae2-9b67-4b85-9c19-eac6d3c5a194.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e91ea34a-656f-4d62-bd47-8fff85744436.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7229b403-faa9-4814-a59d-02b15227fe67.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af7a85b6-ebcc-44c0-9a6d-06a09c6b9198.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af7a85b6-ebcc-44c0-9a6d-06a09c6b9198.jpg
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c12c4fbe-d1f5-41a5-b188-e4c857884123.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b55f2e33-2f5a-446d-99f1-0e504f71b065.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3cf4ced3-9a2a-489e-b04f-09d639f8f0a8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6453d202-b31a-460c-8bc4-bf84f585619a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d35d2f9b-9a90-4340-bd1a-c38df1d00023.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d35d2f9b-9a90-4340-bd1a-c38df1d00023.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/46ba6c89-6a4a-4801-9535-36db9c03d3c0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/46ba6c89-6a4a-4801-9535-36db9c03d3c0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7e029df2-12da-45fb-9f3a-59d10a4f643b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b5f92813-becf-4832-b04f-006221693c4a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2a3a405e-7a14-4392-b1ab-f73c2ff7d64d.pdf
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://qlgd.huaf.edu.vn/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H04.04.02.10 Thông báo đổi thoại HT và SV hàng năm  Năm 2022, 2023, 2024 ĐHNL  

H04.04.02.11 Quy dinh dao tao DH theo hệ thống tín chỉ 2021  &&4/QĐ-ĐHNL, 2021 ĐHNL  

H04.04.03.03 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Đánh giá tình hình 

việc làm SVTN các ngành thuộc Khoa CK&CN giai đoạn 2015-

2020, từ đó đề xuất điều chỉnh CTĐT nhằm tăng tỷ lệ SVTN có 

việc làm tuyển sinh đầu vào giai đoạn 2022-2025  

năm 2021 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.04 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của sinh 

viên khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động giai đoạn 2023-

2025  

năm 2023 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.01.05 Báo cáo điều tra về đáp ứng CTĐT năm 2020  2020 Khoa Ck&CN  

H04.04.03.12 Báo cáo tổng kết năm học của khoa  
Hàng năm Từ năm học 2018-

2019 đến 2022-2023 
Trường ĐHNL  

H06.06.01.02 Khảo sát sinh viên cuối khóa 2023  2023 ĐHNL  

H06.06.01.03 Khảo sát hoạt động giảng dạy dành cho sinh viên - Cổng điện tử  2018 ĐHNL  

Tiêu chí 4.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của NH. 

H02.02.02.01 
Đề cương chi tiết các học phần mới cập nhật của Chương trình 

đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H04.04.03.01 Quyết định cử SV đi thực tập Tiếp cận nghề trong năm học  hằng năm, từ 2029 đến 2024 Trường ĐHNL  

H04.04.03.02 
Quyết định cử SV đi thực tập Thao tác nghề và Thực tế nghề 

trong năm học  

Hàng năm, từ năm học 2020-

2021 đến 2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H04.04.03.03 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Đánh giá tình hình 

việc làm SVTN các ngành thuộc Khoa CK&CN giai đoạn 2015-

2020, từ đó đề xuất điều chỉnh CTĐT nhằm tăng tỷ lệ SVTN có 

việc làm tuyển sinh đầu vào giai đoạn 2022-2025  

năm 2021 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8429f6f3-3037-4d52-898e-0c8cac1c5fee.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/39403d93-9e8f-4b71-8149-34834e3d5391.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4fe1f538-ec5a-4f05-8ba1-da4dbd2ee2d5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/40defd6d-07eb-48da-a057-b22922c77af0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1fe809c0-f72e-4b70-9805-ed5ac702707d.pdf
https://huaf.edu.vn/khao-sat-hoat-dong-giang-day-danh-cho-sinh-vien/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d35d2f9b-9a90-4340-bd1a-c38df1d00023.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d35d2f9b-9a90-4340-bd1a-c38df1d00023.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7229b403-faa9-4814-a59d-02b15227fe67.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/16c912d5-dea0-48a4-b256-4a85434214df.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/16c912d5-dea0-48a4-b256-4a85434214df.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H04.04.03.04 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của sinh 

viên khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động giai đoạn 2023-

2025  

năm 2023 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.05 Thể lệ Hội thi tay nghề SV ngành CNKTCK  
Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.06 Quyết định thành lập Ban CVHT của khoa trong năm học  hằng năm, từ 2029 đến 2024 Trường ĐHNL  

H04.04.03.07 
Kế hoạch và chương trình tập huấn đào tạo tín chỉ với SV năm 

nhất trong chương trình SHCD đầu khoá  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 
Trường ĐHNL  

H04.04.03.08 Các bản mô tả chương trình đào tạo ngành CNKTCK của đơn vị  2020 Trường ĐHNL  

H04.04.03.09 
Kế hoạch thực tập môn học, thực tế tại các đơn vị, tổ chức phù 

hợp với ngành nghề đào tạo;  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.10 
Chương trình đào tạo và các đề cương chi tiết môn học của ngành 

CNKTCK  
2017 Trường ĐHNL  

H04.04.02.12 Sổ tay sinh viên năm 2022  2022 ĐHNL  

H04.04.03.11 Quyết định cử SV đi internship Nhật Bản 1 năm  
QĐ: 538 ngày 07/7/2023, 

07/7/2023 
Trường ĐHNL  

H04.04.03.12 Báo cáo tổng kết năm học của khoa  
Hàng năm Từ năm học 2018-

2019 đến 2022-2023 
Trường ĐHNL  

H04.04.03.13 

Các danh sách đăng ký bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên, nhân 

viên trong Khoa (QĐ cử đi học và thi GVC, bồi dưỡng NCV 

chính,…)  

Hàng năm 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.14 
Quyết định cử GV đi học tập, lấy chứng chỉ kiểm định viên chất 

lượng giáo dục và đào tạo  
Hàng năm Trường ĐHNL  

H04.04.03.15 
Quyết định thành lập đoàn tình nguyện hè SV năm 2023 tại huyện 

Nam Đông  
Hàng năm Trường ĐHNL  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/25af5c65-7246-4467-853c-c54d19e282ce.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3032fa74-0a62-442f-915c-524ad6289fad.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/163382bb-ef5b-40c1-b362-f7d0899246e6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/163382bb-ef5b-40c1-b362-f7d0899246e6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c2d9b3f-1e17-4c1b-a643-be71cbc61b4b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0b30378d-dee1-47fc-a05d-030f6f53d4fc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0b30378d-dee1-47fc-a05d-030f6f53d4fc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7a6025a8-f646-4b61-bf5a-3a727e269230.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7a6025a8-f646-4b61-bf5a-3a727e269230.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7b44bbd9-28ba-4c3c-ba80-11523f0edc71.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9629155d-8ca6-4838-b811-c41ff338c46b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/40defd6d-07eb-48da-a057-b22922c77af0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3c08bc14-c846-4d48-98b9-2831745bb8c9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3c08bc14-c846-4d48-98b9-2831745bb8c9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3c08bc14-c846-4d48-98b9-2831745bb8c9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1377c0ae-e65f-408c-b753-1aad565eb212.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1377c0ae-e65f-408c-b753-1aad565eb212.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dc75453f-6515-4499-9f66-c2e30b92e524.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dc75453f-6515-4499-9f66-c2e30b92e524.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tiêu chí 5.1: Việc đánh giá kết quả học tập của NH được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR. 

H05.05.01.01 Khung CTĐT ngành CNKTCK     

H05.05.01.02 Quy định thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp  1646, 14/12/2018 ĐHNL-ĐHH  

H05.05.01.03 Thông báo bổ sung ngân hàng đề thi  219, 6/10/2022 ĐHNL-ĐHH  

H05.05.01.04 
Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường 

ĐHNL, ĐHH  
774, 22/11/2021 ĐHNL-ĐHH  

[H04.01.01.22] 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0f8e1fce-0d06-42fb-

b631-8128bc793f68.pdf 

 

818/QĐ-ĐHNL,  

14/11/2024 

 

ĐHNL-ĐHH  

Tiêu chí 5.2: Các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các 

nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới NH. 

H05.05.02.01 Khung CTĐT ngành CNKTCK   ĐHNL-ĐHH  

H05.05.02.02 
Quyết định về việc thành lập Ban thanh tra đào tạo năm học 

2023-2024 của Trường ĐHNL - ĐHH  
838, 25/10/2023 ĐHNL-ĐHH  

H05.05.02.03 
Quyết định về việc Ban hành kế hoạch công tác Thanh tra, Pháp 

chế năm học 2023-2024 của Trường ĐHNL - ĐHH  
837, 25/10/2023 ĐHNL-ĐHH  

H05.05.02.04 Quy định về thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp  1646, 14/12/2018 ĐHNL-ĐHH  

H05.05.02.05 Thông báo thanh tra bài thi hàng năm     

H05.05.02.06 Sổ tay Sinh viên   ĐHNL-ĐHH  

H05.05.02.07 Thông báo kết quả học tập     

H05.05.02.08 Quy định về học phần thay thế/tương đương  562, 19/8/2021 ĐHNL-ĐHH  

H05.05.02.09 
Hồ sơ về Hội nghị đối thoại trao đổi với sinh viên về việc học và 

đánh giá kết quả học tập  
 Khoa CK&CN  

Tiêu chí 5.3: Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c983ac7d-e4f9-4ab1-ae45-7323d5b0b340.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/661d2afa-0555-4a97-b1ef-17a3583ab808.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5cc90227-e8a1-4c85-a673-40a21f964c70.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c71f036b-9dff-4b31-beed-c06e671dd203.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c71f036b-9dff-4b31-beed-c06e671dd203.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/027c3bdb-b573-4d33-ab3d-042a5ce8967d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0f8e1fce-0d06-42fb-b631-8128bc793f68.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0f8e1fce-0d06-42fb-b631-8128bc793f68.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7234f595-ab12-4e2f-857f-5eabe69d20bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7234f595-ab12-4e2f-857f-5eabe69d20bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0d0d8622-2593-4e29-956a-478d28aa38bc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0d0d8622-2593-4e29-956a-478d28aa38bc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2ffd4425-948e-41b2-86c2-94fbf2b48699.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2924792b-9ea6-455f-934b-4a83abd9e65c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6bc3f36f-e15b-4b9f-90a8-af3be8aba52b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ffe4a5ae-fa57-47d8-b08a-edfed96de064.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/84cc3591-2baf-4c79-af15-5d948cadf27e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/84cc3591-2baf-4c79-af15-5d948cadf27e.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H05.05.03.01 

Quyết định ban hành Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học 

phần và thi tốt nghiệp của trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

Số 1646/QĐ-ĐHNL, 

14/12/2018 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H05.05.03.02 
Thông báo về việc rà soát và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi, đề thi 

theo chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2020  
219/TB-ĐHNL, 6/10/2022 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H05.05.03.03 
Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường 

ĐHNL, ĐHH  
774/QĐ-ĐHNL, 22/11/2021 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H05.05.03.04 

Quyết định 1179/QĐ-DHNL ngày 22/12/2016 Quyết định ban 

hành Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt 

nghiệp của Trường ĐHNL  

1179/QĐ-DHNL, 22/12/2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H05.05.03.05 
Mẫu phiếu chấm điểm khóa luận tốt nghiệp, Mẫu bản nhận xét 

báo cáo tốt nghiệp, Mẫu nhận xét khóa luận tốt nghiệp  
 Phòng ĐT&CTSV  

Tiêu chí 5.4: Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để NH cải thiện việc học tập. 

H05.05.04.01 
Ban hành quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 

tại trường ĐHNL Huế  

Số 1019/QĐ-ĐHNL, 

7/9/2017 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H05.05.04.02 
Ban hành quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 

tại trường ĐHNL Huế  

Số 1588/QĐ-ĐHNL, 

25/11/2018 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H05.05.04.03 
Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường 

ĐHNL, ĐHH  

Số 774/QĐ-ĐHNL, 

22/11/2021 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H05.05.04.04 
Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức, quản lý thi kết 

thúc học phần, thi tốt nghiệp của Trường ĐHNL  
1179/QĐ-ĐHNL , 22/12/2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H05.05.04.05 

Quyết định ban hành Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học 

phần và thi tốt nghiệp của trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

Số 1646/Trường ĐHNL, 

14/12/2018 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1646-QD-DHNL-734/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1646-QD-DHNL-734/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1646-QD-DHNL-734/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/THONG-BAO-CAP-NHAP-NGAN-HANG-CAU-HOI-THI-HK1-2022-2023-1765/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/THONG-BAO-CAP-NHAP-NGAN-HANG-CAU-HOI-THI-HK1-2022-2023-1765/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/774-QD-DHNL-1525/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/774-QD-DHNL-1525/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1179-QD-DHNL-625/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1179-QD-DHNL-625/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1179-QD-DHNL-625/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/44bef498-78b1-435c-a394-b25523ca70fe.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/44bef498-78b1-435c-a394-b25523ca70fe.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/35a37518-b129-4ab5-86d7-ade04f7b4d84.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/35a37518-b129-4ab5-86d7-ade04f7b4d84.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0e38649c-5359-4ce5-9d64-4500620464ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0e38649c-5359-4ce5-9d64-4500620464ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/feb3b851-68a4-4e1e-b1c8-65dab3c46329.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/feb3b851-68a4-4e1e-b1c8-65dab3c46329.pdf
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1179-QD-DHNL-625/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1179-QD-DHNL-625/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/893dcc61-2c1d-4f4f-be30-168dc71a4def.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/893dcc61-2c1d-4f4f-be30-168dc71a4def.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/893dcc61-2c1d-4f4f-be30-168dc71a4def.pdf
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H05.05.04.06 Tra cứu các văn bản, quy định của Trường  https://vanban.huaf.edu.vn/ 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H05.05.04.07 Sổ tay sinh viên 2023   Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H05.05.04.08 
Kết quả học tập của sinh viên trên phần mềm quản lý giáo dục 

của Trường.  
https://qlgd.huaf.edu.vn/ 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H05.05.04.09 
Kết quả thi các học phần của sinh viên được lưu giữ dưới dạng 

văn bản  
 Phòng ĐT&CTSV, 

Khoa CK và CN 
 

H05.05.04.10 
Phiếu đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt của sinh viên; Đơn 

khiếu nại về KQHT của sinh viên  
 Phòng ĐT&CTSV, 

Phòng KT&ĐBCL 
 

H05.05.04.11 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học 

mới của Khoa CK&CN  
22/11/2023 

Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H05.05.04.12 Tổng hợp cảnh báo học vụ học kỳ I, II  Năm học 2022 - 2023 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

Tiêu chí 5.5: NH tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập. 

H05.05.05.01 Sổ tay sinh viên  25 tháng 11 năm 2018 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế 

 

H05.05.05.02 Văn bản quy định về quy trình/thủ tục khiếu nại kết quả học tập  
1646, ngày 14 tháng 12 năm 

2018 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H05.05.05.03 
Trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục có thông tin về việc 

khiếu nại  
   

https://vanban.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b94caa34-cad2-483d-a028-fd4e3a3bd261.pdf
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d91ea3df-b77b-4076-8281-83d9d13acb1d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d91ea3df-b77b-4076-8281-83d9d13acb1d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ae5fbf8e-e7bb-4885-87ef-e0ab44d4cdaa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ae5fbf8e-e7bb-4885-87ef-e0ab44d4cdaa.pdf
https://docs.google.com/document/d/1FZx2B9GOf4a9_3gm2jZJd45FQNQsrHDIW_JAvKbg3ic/edit
https://docs.google.com/document/d/1FZx2B9GOf4a9_3gm2jZJd45FQNQsrHDIW_JAvKbg3ic/edit
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/54eb6db5-b33f-40bc-bcc3-fde1a44113a0.pdf
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1646-QD-DHNL-734/
https://dvctt.huaf.edu.vn/xem-quy-trinh/165
https://dvctt.huaf.edu.vn/xem-quy-trinh/165
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H05.05.05.04 
Sổ theo dõi việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu nại về kết quả học 

tập của người học  
ngày 23 tháng 9 năm 2024 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí 6.1: Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được 

thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H06.06.05.03 
Bảng Quy hoạch cán bộ chuyên môn Khoa CK&CN đến năm 

2020-2025  
 Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

H06.06.05.02 Đề án vị trí việc làm của Khoa Cơ khí và Công nghệ  2022 
Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

H06.06.05.01 
Đề án kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm, 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030  
1137, 12/9/2016 Đại học Huế  

H04.04.03.13 

Các danh sách đăng ký bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên, nhân 

viên trong Khoa (QĐ cử đi học và thi GVC, bồi dưỡng NCV 

chính,…)  

Hàng năm 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H06.06.02.05 
Thống kê năng lực đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy ngành 

KTCK, Khoa CKCN  
2021 Khoa Ck&CN  

H06.06.02.08 
Bảng thống cơ đội ngũ Giảng viên, NCV Cơ hữu ngành Kỹ thuật 

Cơ khí, Khoa CKCN  
2024 Khoa Ck&CN  

H06.06.02.02 
Bảng tổng lượng số lượng sinh viên ngành kỹ thụât cơ khí, Khoa 

CKCN 2019-2024  

Năm 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023, 2024 
Khoa Ck&CN  

H06.06.03.05 Quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn, GĐ TT  
93/ĐHNL-TCHC-CSVC, 

07/5/2020 
ĐHNL  

H06.06.03.04 Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại  40/ĐHNL-TCHC, 02/3/2020 ĐHNL  

H04.04.02.13 Quy hoạch chuyên môn khoa CKCN giai đoạn 2023-2025  2023 Khoa Ck&CN  

H04.04.02.14 Thống kê Đội ngũ cơ hữu ngành CNKTCK 2024   Khoa Ck&CN  

H04.04.02.15 Hồ sơ năng lực CBGV GD ngành CNKTCK   Khoa Ck&CN  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7ea617ac-c4b4-4daf-a5e3-5dc4948936b6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7ea617ac-c4b4-4daf-a5e3-5dc4948936b6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5543b826-67eb-4eae-9206-5e0fb3d41af0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5543b826-67eb-4eae-9206-5e0fb3d41af0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1545763a-40ad-4312-91f3-45eb505d7f49.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e7578572-d466-405a-ad81-f999cd5b776c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e7578572-d466-405a-ad81-f999cd5b776c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3c08bc14-c846-4d48-98b9-2831745bb8c9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3c08bc14-c846-4d48-98b9-2831745bb8c9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3c08bc14-c846-4d48-98b9-2831745bb8c9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/647251b1-fcad-4a6c-b4a8-104013bcb583.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/647251b1-fcad-4a6c-b4a8-104013bcb583.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/87836bda-2aa2-4f8e-a16f-6ca50a029a4d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/87836bda-2aa2-4f8e-a16f-6ca50a029a4d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aca24aed-3e40-44ba-a990-b5616ad80e39.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aca24aed-3e40-44ba-a990-b5616ad80e39.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6683759e-99b8-41d8-b9e9-9e06c46b71db.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/20516d94-fdef-4cc1-9d97-d0941332a6bf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2eed3b10-0957-49d8-a92e-71e5a0b7f75f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a5f2c540-cdb4-482f-8fc1-910623bbba0e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0d0f2983-0d06-4b13-9fb7-b4edb76db6bf.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H06.06.01.01 Quy chế tổ chức hoạt động của Trường ĐHNL  31/NQ-HĐT, 2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học 

Nông Lâm 

 

H06.06.05.10 
Quy định về tuyển dụng viên chức, người lao động của Trường 

Đại học Nông Lâm  
1018, 21/9/2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm 
 

H04.04.01.07 Báo cáo giải trình Đảm bảo chất lượng gửi ĐHH năm 2021   Khoa Ck&CN  

H06.06.05.06 Danh sách CBGV cử đi tham gia hội thảo, bồi dưỡng ngắn hạn   Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

Tiêu chí 6.2: Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H06.06.02.01 Danh sách CBGV Khoa Cơ khí công nghệ  2024 ĐHNL  

H06.06.02.02 
Bảng tổng lượng số lượng sinh viên ngành kỹ thụât cơ khí, Khoa 

CKCN 2019-2024  

Năm 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023, 2024 
Khoa Ck&CN  

H06.06.02.03 Bảng thống kê số lượng giảng viên, nghiên cứu viên và Sinh viên  2024 Khoa Ck&CN  

H08.08.04.09 
Các quyết định hướng dẫn thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt 

nghiệp  

Hàng năm, từ 2019-2020 đến 

2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H06.06.02.04 
Quy định về hướng dẫn chi tiết ché độ làm việc của giảng viên, 

nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
566, 20/8/2021 ĐHNL  

H06.06.02.05 
Thống kê năng lực đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy ngành 

KTCK, Khoa CKCN  
2021 Khoa Ck&CN  

H06.06.02.06 
Bảng tổng hợp giờ giảng năm 2019-2023, Khoa Cơ khí công 

nghệ  

Năm 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023 
Khoa Ck&CN  

H06.06.06.02 ĐỊnh mức giờ chuẩn CKCN 2023-2024     

H06.06.02.07 Hướng dẫn đánh giá xếp loại trường Đại học Nông Lâm 2022  số 322, 24/6/2022 ĐHNL  

H06.06.06.04 H6.06 Bảng kê khai KLCV Khoa CKCN 2019 - 2023     

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/76b6711b-3fe4-41d0-a32e-b2b26fb43a6b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1167e6bd-209c-4341-b763-060ee58b8a0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1167e6bd-209c-4341-b763-060ee58b8a0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/84bbfd85-e913-45d4-886c-9625e1fabf43.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/303ed6d6-b8dd-48a8-bb11-25d48ef5c15d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9c88b9bd-bee3-44b2-8353-134408fbfd58.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aca24aed-3e40-44ba-a990-b5616ad80e39.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aca24aed-3e40-44ba-a990-b5616ad80e39.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/49dbdb14-4f84-4e09-95f0-402b1c9d14cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06f224cf-afc6-4bf9-9b17-fe8f39f2a0b7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06f224cf-afc6-4bf9-9b17-fe8f39f2a0b7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3ef3b193-f5ba-4702-bb25-ac258d3311f6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3ef3b193-f5ba-4702-bb25-ac258d3311f6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/647251b1-fcad-4a6c-b4a8-104013bcb583.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/647251b1-fcad-4a6c-b4a8-104013bcb583.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b56837cf-863b-45f3-8ec7-31f0d89fe86f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b56837cf-863b-45f3-8ec7-31f0d89fe86f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b054ee99-452c-4e82-b177-48d09db02e0a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3515dab8-2e36-4c61-a4e4-e18d694d3318.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fed07b96-807a-41ec-883d-82d3198018d7.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.05.01 

Các quy định về quy trình/phương pháp, công cụ và tiêu chí đo 

lường sự hài lòng của các bên liên quan (NH, NH đã tốt nghiệp, 

GV, NCV, nhà sử dụng lao động, nhân viên, cán bộ quản lý).  

ĐHL.2023 – CKCN-10 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H05.05.01.04 
Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường 

ĐHNL, ĐHH  
774, 22/11/2021 ĐHNL-ĐHH  

H07.07.05.01 
Quy định về Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên 

chức và người lao động của Đại học huế  
1243/QĐ-ĐHH, 24/8/2021 Đại học Huế  

H07.07.05.04 
Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công 

chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Huế  

1799/QĐ-ĐHH, 30/12/2016 Đại học Huế  

Tiêu chí 6.3: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác 

định và phổ biến công khai. 

H06.06.01.04 Đề án việc làm Trường ĐHNL  2020 ĐHNL  

H06.06.05.02 Đề án vị trí việc làm của Khoa Cơ khí và Công nghệ  2022 
Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

H06.06.01.05 Đề án việc làm khoa CKCN năm 2022  2022 Khoa Ck&CN  

H06.06.05.01 
Đề án kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm, 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030  
1137, 12/9/2016 Đại học Huế  

H06.06.03.01 Quy định tuyển dụng viên chức năm 2018  1062/QD- ĐHNL , 2018 ĐHNL  

H06.06.03.02 Quy trình tuyển dụng viên chức năm 2017  1062/QQD- ĐHNL , 2017   

H06.06.03.03 Thông báo tuyển dụng 2018  250/TB-ĐHNL ĐHNL  

H06.06.05.11 Thông báo tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Nông Lâm  2018 
Trường Đại học 

Nông Lâm 
 

H06.06.03.04 Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại  40/ĐHNL-TCHC, 02/3/2020 ĐHNL  

H06.06.05.12 Hội nghị CBVC Trường 2019-2023     

Tiêu chí 6.4: Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá. 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c71f036b-9dff-4b31-beed-c06e671dd203.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c71f036b-9dff-4b31-beed-c06e671dd203.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/99d342b4-34e6-493e-ad0c-95ad71b86bde.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/99d342b4-34e6-493e-ad0c-95ad71b86bde.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/222a6035-1633-44d5-9a1a-98906fae5f4e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/222a6035-1633-44d5-9a1a-98906fae5f4e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d145857-b89e-48d4-bd47-f5b70f752b48.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1545763a-40ad-4312-91f3-45eb505d7f49.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d7431670-372a-4193-b209-785e3a64033b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e7578572-d466-405a-ad81-f999cd5b776c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e7578572-d466-405a-ad81-f999cd5b776c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ff51bee1-41b7-40ba-848c-41679770351f.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fa6c6aad-1ed7-4667-aa57-df00fbf98800.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4fafb9d5-3787-48ad-82ad-f8f6f4027936.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/366cefee-9fe3-48dc-8d41-9ccca1919790.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/20516d94-fdef-4cc1-9d97-d0941332a6bf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5eb6f34b-49d9-499e-9e94-b60e56a4c89e.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H06.06.05.04 
bảng thống cơ đội ngũ Giảng viên, NCV Cơ hữu ngành CN Kỹ 

thuật Cơ khí, Khoa CKCN  
 Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

H06.06.05.01 
Đề án kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm, 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030  
1137, 12/9/2016 Đại học Huế  

H04.04.02.15 Hồ sơ năng lực CBGV GD ngành CNKTCK   Khoa Ck&CN  

H04.04.02.13 Quy hoạch chuyên môn khoa CKCN giai đoạn 2023-2025  2023 Khoa Ck&CN  

H06.06.03.02 Quy trình tuyển dụng viên chức năm 2017  1062/QQD- ĐHNL , 2017   

H10.10.03.04 Biên bản dự giờ giảng của CĐ khoa CK&CN  08/04/2024 
Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H04.04.01.02 
Quy định hướng dẫn chi tiết về chế độ làm việc của giảng viên và 

nghiên cứu viên ĐH Nông Lâm, Đại học Huế  
566/QĐ-ĐHNL, 20/8/2021 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.04.00 Tổng hợp công trình BB, Sách CKCN 2019 - 2024     

H06.06.04.01 Bảng kê khai KLCV Khoa CKCN 2019 - 2023     

H06.06.04.02 Tong hop gio giang 2019 - 2023     

H07.07.03.01 
Quy dịnh về đánh giá, phân loại cán bộ viên chức và người lao 

động của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
1243, 24-8-2021 

Trường Đại học 

Nông Lâm 
 

H06.06.06.05 Kế hoạch tổng kết và đánh giá phân loại CBVC 2022     

H06.06.02.04 
Quy định về hướng dẫn chi tiết ché độ làm việc của giảng viên, 

nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
566, 20/8/2021 ĐHNL  

H07.07.05.02 

Quyết định v/v ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình bình 

xét thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

441/QĐ-ĐHNL, 07/06/2019 
Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.02.06 
Bảng tổng hợp giờ giảng năm 2019-2023, Khoa Cơ khí công 

nghệ  

Năm 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023 
Khoa Ck&CN  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4affaf2d-9fbf-444c-95e2-0bd0d1a6c88b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4affaf2d-9fbf-444c-95e2-0bd0d1a6c88b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e7578572-d466-405a-ad81-f999cd5b776c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e7578572-d466-405a-ad81-f999cd5b776c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0d0f2983-0d06-4b13-9fb7-b4edb76db6bf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2eed3b10-0957-49d8-a92e-71e5a0b7f75f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fa6c6aad-1ed7-4667-aa57-df00fbf98800.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0771b492-eb10-4af6-ac5b-278d661199bf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a72998a-5e75-4f8e-93a9-76024eaef825.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a72998a-5e75-4f8e-93a9-76024eaef825.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bf1b86ec-e783-4335-9891-27f9defaf99f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d575946a-3c6a-4ed3-894a-634f6cc8180d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5760bf12-b87a-4453-b154-88c5c9d7ba97.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc67a430-c30c-4569-a62d-9780e1e2b585.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc67a430-c30c-4569-a62d-9780e1e2b585.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2bde17f8-c777-4929-ba8c-ed831caccb8c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3ef3b193-f5ba-4702-bb25-ac258d3311f6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3ef3b193-f5ba-4702-bb25-ac258d3311f6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d8d920b8-f961-4fbb-a703-cc11f8b01d94.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d8d920b8-f961-4fbb-a703-cc11f8b01d94.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d8d920b8-f961-4fbb-a703-cc11f8b01d94.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b56837cf-863b-45f3-8ec7-31f0d89fe86f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b56837cf-863b-45f3-8ec7-31f0d89fe86f.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.05.03 
Phiếu đánh giá/dữ liệu khảo sát, báo cáo đánh giá/báo cáo thống 

kê về mức độ hài lòng của các bên liên quan*.  

ĐHL.2023 – CKCN-10 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế 

 

Tiêu chí 6.5: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu 

đó. 

H06.06.05.01 
Đề án kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm, 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030  
1137, 12/9/2016 Đại học Huế  

H06.06.05.02 Đề án vị trí việc làm của Khoa Cơ khí và Công nghệ  2022 
Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

H04.04.01.02 Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục ĐHNL chu kỳ 2  2023 ĐHNL  

H06.06.05.03 
Bảng Quy hoạch cán bộ chuyên môn Khoa CK&CN đến năm 

2020-2025  
 Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

H06.06.05.04 
bảng thống cơ đội ngũ Giảng viên, NCV Cơ hữu ngành CN Kỹ 

thuật Cơ khí, Khoa CKCN  
 Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

H06.06.05.06 Danh sách CBGV cử đi tham gia hội thảo, bồi dưỡng ngắn hạn   Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

H06.06.05.08 
Quy định về tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động, Trường 

Đại học Nông Lâm  
1062, 21/9/2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm 
 

H06.06.05.10 
Quy định về tuyển dụng viên chức, người lao động của Trường 

Đại học Nông Lâm  
1018, 21/9/2017 

Trường Đại học 

Nông Lâm 
 

H06.06.06.00 
Quy định đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao 

động của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
430/QĐ-ĐHNL, 05/06/2019 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H07.07.03.01 
Quy dịnh về đánh giá, phân loại cán bộ viên chức và người lao 

động của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
1243, 24-8-2021 

Trường Đại học 

Nông Lâm 
 

H06.06.06.05 Kế hoạch tổng kết và đánh giá phân loại CBVC 2022     

H07.07.03.02 Quyết định đánh giá phân loại Khoa CKCN     

H07.07.03.09 Biên bản họp đánh giá phân loại Khoa CK&CN     

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e7578572-d466-405a-ad81-f999cd5b776c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e7578572-d466-405a-ad81-f999cd5b776c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1545763a-40ad-4312-91f3-45eb505d7f49.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06682a14-ce40-4442-9848-6ca66c0ac880.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5543b826-67eb-4eae-9206-5e0fb3d41af0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5543b826-67eb-4eae-9206-5e0fb3d41af0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4affaf2d-9fbf-444c-95e2-0bd0d1a6c88b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4affaf2d-9fbf-444c-95e2-0bd0d1a6c88b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/303ed6d6-b8dd-48a8-bb11-25d48ef5c15d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3d755539-817e-4fbc-964c-c7ad2d3aa2e7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3d755539-817e-4fbc-964c-c7ad2d3aa2e7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1167e6bd-209c-4341-b763-060ee58b8a0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1167e6bd-209c-4341-b763-060ee58b8a0b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/24a43120-da5e-441e-8f4b-b88e603d67d6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/24a43120-da5e-441e-8f4b-b88e603d67d6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc67a430-c30c-4569-a62d-9780e1e2b585.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc67a430-c30c-4569-a62d-9780e1e2b585.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2bde17f8-c777-4929-ba8c-ed831caccb8c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/470fa2e3-7a06-4b5d-a805-d08909b59d22.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7d4ff638-ea5e-46bd-b775-ab72efeaeb41.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H06.06.02.00 
Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế năm 2024  
328/QĐ-ĐHNL, 27/05/2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H04.04.01.02 
Quy định hướng dẫn chi tiết về chế độ làm việc của giảng viên và 

nghiên cứu viên ĐH Nông Lâm, Đại học Huế  
566/QĐ-ĐHNL, 20/8/2021 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

Tiêu chí 6.6: Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, NCV (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ 

cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H04.04.01.02 
Quy định hướng dẫn chi tiết về chế độ làm việc của giảng viên và 

nghiên cứu viên ĐH Nông Lâm, Đại học Huế  
566/QĐ-ĐHNL, 20/8/2021 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H04.04.02.04 Hội nghị CBVC Trường hàng năm  
Năm 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023, 2024 
ĐHNL  

H04.04.02.16 Báo cáo tổng kết năm học Khoa CKCN 2018 - 2023  
Năm 2028, 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 
Khoa Ck&CN  

H07.07.03.10 Quy chế hoạt động của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  31, 6/12/2021 
Trường Đại học 

Nông Lâm 
 

H06.06.01.01 Quy chế tổ chức hoạt động của Trường ĐHNL  31/NQ-HĐT, 2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học 

Nông Lâm 

 

H06.06.06.01 Quy định nâng lương trước thời hạn ĐHH     

H06.06.06.02 ĐỊnh mức giờ chuẩn CKCN 2023-2024     

H10.10.04.15 Khen thưởng thành tích xuất sắc cấp Đại học Huế năm 2020     

H10.10.04.16 Khen thưởng thành tích xuất sắc cấp Đại học Huế năm 2021     

H10.10.04.17 Khen thưởng thành tích xuất sắc cấp Đại học Huế năm 2022     

H10.10.04.18 Khen thưởng thành tích xuất sắc cấp Đại học Huế năm 2023     

Tiêu chí 6.7: Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và NCV được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9c34896a-cab9-45a2-ae50-7540b40e6716.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9c34896a-cab9-45a2-ae50-7540b40e6716.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a72998a-5e75-4f8e-93a9-76024eaef825.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a72998a-5e75-4f8e-93a9-76024eaef825.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a72998a-5e75-4f8e-93a9-76024eaef825.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a72998a-5e75-4f8e-93a9-76024eaef825.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b55f2e33-2f5a-446d-99f1-0e504f71b065.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ef9369ea-fc05-4eb8-acbd-219f3f2228ab.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/74fe5a57-ae85-4b69-aabf-e1d47de1562f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/76b6711b-3fe4-41d0-a32e-b2b26fb43a6b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/57d3ac82-7350-4c71-a5cf-293c03ce6fce.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b054ee99-452c-4e82-b177-48d09db02e0a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f7b02a8e-f445-4514-93e0-f22f95a2fc78.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d6dcfbd6-ad93-4520-b64a-856255e7c112.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/28890293-2598-4b46-b31f-d222e7a4f5d9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5b9f6948-31c9-46f4-9e00-2c965f8df70b.pdf


23/55 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H06.06.07.01 

Quyết định v/v Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc của 

giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

566/QĐ-ĐHNL, 20/8/2021 
Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.02 
Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt cấp Trường 

năm 2024  
15/QĐ-ĐHNL, 05/1/2024 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.03 
Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt cấp Trường 

năm 2023  
08/QĐ-ĐHNL, 05/1/2023 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.04 
Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt cấp Trường 

năm 2022  
700/QĐ-ĐHNL, 19/11/2021 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.05 
Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt cấp Trường 

năm 2021  

200/QĐ-ĐHNL-KHCN, 

26/3/2021 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.06 
Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt cấp Trường 

năm 2020  

132/QĐ-ĐHNL-KHCN, 

12/3/2020 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.07 
Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt cấp sinh 

viên năm 2024  
16/QĐ-ĐHNL, 05/1/2024 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.08 
Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt cấp sinh 

viên năm 2023  
07/QĐ-ĐHNL, 05/1/2023 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.09 
Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt cấp sinh 

viên năm 2022  
769/QĐ-ĐHNL, 19/11/2021 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.10 
Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt cấp sinh 

viên năm 2021  
207/QĐ-ĐHNL, 30/3/2021 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.11 
Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt cấp sinh 

viên năm 2020  
312/QĐ-ĐHNL-KHCN 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.12 
Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê duyệt cấp sinh 

viên năm 2019  
330/QĐ-ĐHNL, 5/5/2019 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.13 
Quyết định V/v Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động nhóm 

nghiên cứu mạnh ở Đại học Huế  
Số 234/QĐ-ĐHH, 14/3/2018 Đại học Huế  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/719c5a33-abe3-4aea-a628-1e90a73ad2e4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/719c5a33-abe3-4aea-a628-1e90a73ad2e4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/719c5a33-abe3-4aea-a628-1e90a73ad2e4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/96ce64ae-384b-4366-b65f-c02eefe400ed.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/96ce64ae-384b-4366-b65f-c02eefe400ed.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ab5fc121-a0ff-4da7-ad24-dad2178b0f9c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ab5fc121-a0ff-4da7-ad24-dad2178b0f9c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c3aa757b-8bb2-4815-9448-c1fdcb9c416a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c3aa757b-8bb2-4815-9448-c1fdcb9c416a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/75292e57-875a-422f-bda3-19265a8edb9e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/75292e57-875a-422f-bda3-19265a8edb9e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7fb5c5e7-39c6-4969-ba82-4e38f813511f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7fb5c5e7-39c6-4969-ba82-4e38f813511f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5400617d-921e-48f8-bc2f-d1942246c3bb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5400617d-921e-48f8-bc2f-d1942246c3bb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/70b715a5-d783-4fab-8078-6a3e412b4556.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/70b715a5-d783-4fab-8078-6a3e412b4556.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/27ac481b-6658-4475-a6b6-d1110f99ba55.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/27ac481b-6658-4475-a6b6-d1110f99ba55.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5eba2cc6-f459-4fdf-a2be-4fec55049133.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5eba2cc6-f459-4fdf-a2be-4fec55049133.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/58861208-99ba-4a6e-acd7-a9f0d14a748d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/58861208-99ba-4a6e-acd7-a9f0d14a748d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/80dbdf07-6607-4286-b1a3-9654685bfff8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/80dbdf07-6607-4286-b1a3-9654685bfff8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ad432ecf-e8f4-40b0-ae9f-39664d1920d1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ad432ecf-e8f4-40b0-ae9f-39664d1920d1.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H06.06.07.14 
Quyết định V/v Ban hành quy định tổ chức và hoạt động nhóm 

nghiên cứu mạnh cấp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
168/QĐ-ĐHNL, 18/3/2021 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.15 

Quyết định ban hành quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm 

và thương mại hóa cấp Trường của Đại học Nông lâm, Đại học 

Huế  

115/QĐ-ĐHNL, 24/2/2021 
Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H06.06.07.16 

Cơ sở dữ liệu khoa học, Đại học Huế về Danh mục đề tài NCKH 

năm 2024 (Đề tài Đại học Huế, Bộ GD&ĐT, Đề tài nhiệm vụ cấp 

quốc gia và Quốc tế)  

   

H06.06.07.17 
Tổng hợp đề tài NCKH&HTQT và bài báo Khoa học đã công bố 

từ năm 2019-2024  
 Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H06.06.07.18 TB kiểm tra tiến độ đề tài KHCN  210/TB-ĐHNL, 11/10/2024 
Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 7.1: Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ 

khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H07.07.01.01 
Quyết định phê duyệt và Đề án vị trí việc làm trường Đại học 

Nông Lâm giai đoạn 2019- 2021  
QĐ số 1500/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H07.07.01.02 
Quy định tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động trường Đại 

học Nông Lâm 2017  

QĐ số 1062/QĐ-ĐHNL 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H07.07.04.01 
Quyết định phê duyệt và Đề án vị trí việc làm trường Đại học 

Nông Lâm giai đoạn 2019- 2021  

QĐ số 1500/QĐ-ĐHH 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H07.07.04.02 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL  328/QĐ-ĐHNL 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H07.07.01.03 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023  937/QĐ-ĐHNL 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H04.04.02.15 Hồ sơ năng lực CBGV GD ngành CNKTCK   Khoa Ck&CN  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a46fc8c0-c5cd-4a46-aa0b-f12b6f27950a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a46fc8c0-c5cd-4a46-aa0b-f12b6f27950a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/65a3e3ff-0974-47fb-8c7a-ebe547e8792d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/65a3e3ff-0974-47fb-8c7a-ebe547e8792d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/65a3e3ff-0974-47fb-8c7a-ebe547e8792d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e4fb28a0-40d3-4b58-91bf-c45bf628e809.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e4fb28a0-40d3-4b58-91bf-c45bf628e809.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e4fb28a0-40d3-4b58-91bf-c45bf628e809.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9a112063-1ae9-4f42-baad-386ddcfdfab6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9a112063-1ae9-4f42-baad-386ddcfdfab6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/584b9538-fb0f-42c4-ad5d-0432039ef989.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0d0f2983-0d06-4b13-9fb7-b4edb76db6bf.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H07.07.01.04 
Danh sách chuyên viên, nhân viên các phòng, ban, trung tâm, 

khoa  
 Phòng TCHC  

H07.07.01.05 Tập hợp bằng cấp về trình độ của cán bộ hỗ trợ  

 Phòng TCHC  

H07.07.04.03 
Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ kỹ thuật 

viên, nhân viên từ 2019-2024  
 Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H07.07.03.11 
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ quản lý 

hành chính, kế toán  
 Trường Đại học 

Nông Lâm 
 

H07.07.03.12 
Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ chuyên 

viên, giảng viên  
 Trường Đại học 

Nông Lâm 
 

H06.06.05.04 
bảng thống cơ đội ngũ Giảng viên, NCV Cơ hữu ngành CN Kỹ 

thuật Cơ khí, Khoa CKCN  
 Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

H06.06.05.03 
Bảng Quy hoạch cán bộ chuyên môn Khoa CK&CN đến năm 

2020-2025  
 Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

Tiêu chí 7.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai. 

H06.06.05.07 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Nông Lâm giai đoan 2019 -

2021  
1500, 14/10/2020 Đại học Huế  

H06.06.05.02 Đề án vị trí việc làm của Khoa Cơ khí và Công nghệ  2022 
Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

H06.06.03.06 Quyết định công nhận kết quả tuyên dụng 2019 ĐHNL  75/QĐ-ĐHNL, 2019 ĐHNL  

H06.06.03.07 Kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2017  34/QĐ-ĐHNL, 2018 ĐHNL  

H06.06.03.08 Quy định tuyển dụng viên chức của ĐHH 2016     

H06.06.03.01 Quy định tuyển dụng viên chức năm 2018  1062/QD- ĐHNL , 2018 ĐHNL  

H06.06.03.03 Thông báo tuyển dụng 2018  250/TB-ĐHNL ĐHNL  

H06.06.03.04 Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại  40/ĐHNL-TCHC, 02/3/2020 ĐHNL  

H06.06.03.05 Quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn, GĐ TT  
93/ĐHNL-TCHC-CSVC, 

07/5/2020 
ĐHNL  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0f5ea3c6-99bf-4b58-8fd8-f9c8917e8012.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0f5ea3c6-99bf-4b58-8fd8-f9c8917e8012.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5bbc27ce-3ec4-4295-8c50-6c543705e571.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5bbc27ce-3ec4-4295-8c50-6c543705e571.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4affaf2d-9fbf-444c-95e2-0bd0d1a6c88b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4affaf2d-9fbf-444c-95e2-0bd0d1a6c88b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5543b826-67eb-4eae-9206-5e0fb3d41af0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5543b826-67eb-4eae-9206-5e0fb3d41af0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1545763a-40ad-4312-91f3-45eb505d7f49.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b6c5ec2e-2263-4491-ac56-adad1cfbccf8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/622333e9-cade-4f5f-bd3f-37983593f07d.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ff51bee1-41b7-40ba-848c-41679770351f.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4fafb9d5-3787-48ad-82ad-f8f6f4027936.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/20516d94-fdef-4cc1-9d97-d0941332a6bf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6683759e-99b8-41d8-b9e9-9e06c46b71db.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H06.06.06.05 Kế hoạch tổng kết và đánh giá phân loại CBVC 2022     

H07.07.01.06 
Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại CBVC & LĐ 

2022-2023  
 Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H07.07.03.01 
Quy dịnh về đánh giá, phân loại cán bộ viên chức và người lao 

động của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
1243, 24-8-2021 

Trường Đại học 

Nông Lâm 
 

H07.07.05.02 

Quyết định v/v ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình bình 

xét thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

441/QĐ-ĐHNL, 07/06/2019 
Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H07.07.05.03 
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, 

người lao động năm học 2023-2024  
 Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H06.06.02.07 Hướng dẫn đánh giá xếp loại trường Đại học Nông Lâm 2022  số 322, 24/6/2022 ĐHNL  

H07.07.01.07 

Sổ tay ĐBCL của Đại học Huế và Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

2013  

Quyết định số 7324/BGDĐT Bộ GDDT  

H06.06.01.03 Khảo sát hoạt động giảng dạy dành cho sinh viên - Cổng điện tử  2018 ĐHNL  

H06.06.01.02 Khảo sát sinh viên cuối khóa 2023  2023 ĐHNL  

Tiêu chí 7.3: Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá. 

H07.07.03.01 
Quy dịnh về đánh giá, phân loại cán bộ viên chức và người lao 

động của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
1243, 24-8-2021 

Trường Đại học 

Nông Lâm 
 

H07.07.03.02 Quyết định đánh giá phân loại Khoa CKCN     

H07.07.03.03 QUyết định phân loại CBGV 2019-2020     

H07.07.03.04 QUyết định phân loại CBGV 2018- 2019     

H07.07.03.05 
Quyết định công nhận khen thưởng 2018 - 2023 của Trường 

ĐHNL  
 ĐHNL  

H07.07.03.06 QUyết định phân loại CBGV 2020-2021     

H07.07.03.07 QUyết định phân loại CBGV 2021-2022     

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2bde17f8-c777-4929-ba8c-ed831caccb8c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc67a430-c30c-4569-a62d-9780e1e2b585.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc67a430-c30c-4569-a62d-9780e1e2b585.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d8d920b8-f961-4fbb-a703-cc11f8b01d94.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d8d920b8-f961-4fbb-a703-cc11f8b01d94.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d8d920b8-f961-4fbb-a703-cc11f8b01d94.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/95edb792-bf62-4bde-a243-12236852d4fc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/95edb792-bf62-4bde-a243-12236852d4fc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3515dab8-2e36-4c61-a4e4-e18d694d3318.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://huaf.edu.vn/khao-sat-hoat-dong-giang-day-danh-cho-sinh-vien/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1fe809c0-f72e-4b70-9805-ed5ac702707d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc67a430-c30c-4569-a62d-9780e1e2b585.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc67a430-c30c-4569-a62d-9780e1e2b585.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/470fa2e3-7a06-4b5d-a805-d08909b59d22.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5d5674be-94b6-4bb2-9124-3c9677db25f5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0670de52-cd84-4c35-9489-ac4c048fb97c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8264a215-2efd-49e7-8ffe-ae3405a28f0c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8264a215-2efd-49e7-8ffe-ae3405a28f0c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/680196d6-f30a-4acd-896f-26055f7d6617.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6ecb53e5-236f-41f5-9591-c152a9b956f7.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H07.07.03.08 
Quyết định khen thưởng chi bộ đảng viên Khoa CK&CN năm 

2022  
   

H07.07.03.09 Biên bản họp đánh giá phân loại Khoa CK&CN     

Tiêu chí 7.4: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng 

nhu cầu đó 

H07.07.01.01 
Quyết định phê duyệt và Đề án vị trí việc làm trường Đại học 

Nông Lâm giai đoạn 2019- 2021  
QĐ số 1500/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H07.07.04.01 
Quyết định phê duyệt và Đề án vị trí việc làm trường Đại học 

Nông Lâm giai đoạn 2019- 2021  

QĐ số 1500/QĐ-ĐHH 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H06.06.05.01 
Đề án kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Nông Lâm, 

giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030  
1137, 12/9/2016 Đại học Huế  

H06.06.05.06 Danh sách CBGV cử đi tham gia hội thảo, bồi dưỡng ngắn hạn   Khoa Cơ khí & 

công nghệ 
 

H06.06.05.05 
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức, người 

lao động  
1293, 8/12/2021 Đại học Huế  

H06.06.06.06 Quy chế chi tiêu nội bộ HUAF 2024     

Tiêu chí 7.5: Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ 

cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

H07.07.05.01 
Quy định về Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên 

chức và người lao động của Đại học huế  
1243/QĐ-ĐHH, 24/8/2021 Đại học Huế  

H07.07.05.02 

Quyết định v/v ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình bình 

xét thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

441/QĐ-ĐHNL, 07/06/2019 
Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H07.07.05.03 
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, 

người lao động năm học 2023-2024  
 Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H07.07.05.04 
Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công 

chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Huế  

1799/QĐ-ĐHH, 30/12/2016 Đại học Huế  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4f3ae3bd-6841-4c31-b302-2ac002b59628.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4f3ae3bd-6841-4c31-b302-2ac002b59628.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7d4ff638-ea5e-46bd-b775-ab72efeaeb41.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e7578572-d466-405a-ad81-f999cd5b776c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e7578572-d466-405a-ad81-f999cd5b776c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/303ed6d6-b8dd-48a8-bb11-25d48ef5c15d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/44e8a1f0-54c0-41ee-9ace-430506e6db34.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/44e8a1f0-54c0-41ee-9ace-430506e6db34.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7ae19ff5-9b5e-44b5-83b1-82c619d4b7fa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/99d342b4-34e6-493e-ad0c-95ad71b86bde.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/99d342b4-34e6-493e-ad0c-95ad71b86bde.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d8d920b8-f961-4fbb-a703-cc11f8b01d94.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d8d920b8-f961-4fbb-a703-cc11f8b01d94.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d8d920b8-f961-4fbb-a703-cc11f8b01d94.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/95edb792-bf62-4bde-a243-12236852d4fc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/95edb792-bf62-4bde-a243-12236852d4fc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/222a6035-1633-44d5-9a1a-98906fae5f4e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/222a6035-1633-44d5-9a1a-98906fae5f4e.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H07.07.05.05 Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2023-2024   Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H07.07.05.06 

Quyết định v/v nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2 năm 2023 

đối với viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Nông 

lâm, Đại học Huế  

937/QĐ-ĐHNL, 29/11/2023 
Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H07.07.05.07 
Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng Quy định về thi đua - 

khên thưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
662/QĐ_ĐHNL, 30/09/2021 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Tiêu chí 8.1: Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật. 

H08.08.01.01 Thông báo tuyển sinh trên website của nhà trường   
Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế 

 

H08.08.01.02 Brochure tuyển sinh - giới thiệu các CTĐT Trường ĐHNL  

 

Bộ phận tuyển sinh 

và hợp tác doanh 

nghiệp, Phòng 

ĐT&CTSV, 

Trường ĐH Nông 

Lâm, Đại học Huế 

 

H08.08.01.03 Website riêng dành cho các thông tin về tuyển sinh   Trường ĐH Nông 

Lâm, Đại học Huế 
 

H08.08.01.04 Thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang web của ĐHH  

 Đại học Huế  

H08.08.01.05 
Khoa Cơ khí và Công nghệ tư vấn tuyển sinh cho các em học sinh 

trung học phổ thông  
 

Khoa cơ khí và 

Công nghệ, Trường 

Đại học Nông Lâm, 

ĐHH 

 

H08.08.01.06 
Livestream trực tiếp để thông tin có thể đến được với các đối 

tượng tuyển sinh  

 Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐH Huế 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb109adf-56ba-4bc3-8470-98441b70bbac.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb109adf-56ba-4bc3-8470-98441b70bbac.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb109adf-56ba-4bc3-8470-98441b70bbac.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb109adf-56ba-4bc3-8470-98441b70bbac.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3f8fb67e-2180-4c3f-bfb9-9815c74678d3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3f8fb67e-2180-4c3f-bfb9-9815c74678d3.pdf
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/cac-phuong-thuc-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2024-cua-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/
https://hueuni.edu.vn/portal/vi/data/ntahuucas/20240408_155427_Thong_bao_Xet_tuyen_som_2024.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/videos/1479182303482497
https://www.facebook.com/truongdaihocnonglamhue/videos/1479182303482497
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H08.08.01.07 Hội nghị tổng kết và định hướng công tác tuyển sinh   
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 

 

Tiêu chí 8.2: Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và được đánh giá. 

H08.08.02.01 
Tiêu chí và phương pháp xét tuyển theo khối thi đến năm 2017 

được công bố trên website tuyển sinh chung của Đại học Huế  
 Đại học Huế  

H08.08.02.02 Hình thức tuyển sinh từ năm 2018   Đại học Huế  

H08.08.02.03 Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT  

 Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H08.08.02.04 
Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy của ĐHH từ năm 

2020  
 Đại học Huế  

H08.08.02.05 Tra cứu kết quả xét tuyển đại học  

 Đại học Nông Lâm, 

ĐHH 
 

H08.08.02.06 
Tổng kết đánh giá các phương pháp thi tuyển, phương pháp xét 

tuyển  

 
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐH Nông 

Lâm, Đại học Huế 

 

H08.08.02.07 
Thu thập ý kiến của các bên liên quan trong việc xây dựng, rà 

soát, đánh giá tiêu chí và phương pháp chọn người học  

 
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐH Nông 

Lâm, Đại học Huế 

 

Tiêu chí 8.3: Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của NH. 

H08.08.03.01 Hội nghị công tác CVHT toàn trường trong năm học  
Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

H08.08.03.02 
Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện, xét học 

bổng khuyến khích học tập và cảnh báo học tập trong năm học  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8ca1500b-ace3-44e5-aad0-f72a754a4139.pdf
https://hueuni.edu.vn/portal/vi/data/ntahuucas/De_an_tuyen_sinh_2017_cua_DHH_(Final)11.pdf
https://hueuni.edu.vn/portal/vi/data/ntahuucas/De_an_tuyen_sinh_2017_cua_DHH_(Final)11.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/acb270d8-5835-4670-97e6-6f26eeeca9de.pdf
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-chuyen-nghiep/Pages/chi-tiet-van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx?ItemID=1344
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b326fa2c-d9e7-49ee-be1b-82501f98f934.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b326fa2c-d9e7-49ee-be1b-82501f98f934.pdf
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/diem-trung-tuyen-cac-nganh-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-cac-nam-2018-2019-2020/
https://drive.google.com/file/d/1UA2Cu51gQvS5xDsyYx5-c9ADJGevelNh/view
https://drive.google.com/file/d/1UA2Cu51gQvS5xDsyYx5-c9ADJGevelNh/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2f27e84d-50a2-4759-a92d-279b44930007.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8da9a494-dbab-4a22-84f3-623c9f3a703e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8da9a494-dbab-4a22-84f3-623c9f3a703e.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H04.04.03.03 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Đánh giá tình hình 

việc làm SVTN các ngành thuộc Khoa CK&CN giai đoạn 2015-

2020, từ đó đề xuất điều chỉnh CTĐT nhằm tăng tỷ lệ SVTN có 

việc làm tuyển sinh đầu vào giai đoạn 2022-2025  

năm 2021 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.04 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của sinh 

viên khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động giai đoạn 2023-

2025  

năm 2023 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H08.08.03.03 Chương trình đào tạo 2017  Năm 2017 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.03.04 Khung Chương trình đào tạo 2020  Năm 2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.03.05 Phần mềm quản lý giáo dục của trường Đại học Nông Lâm     

H04.04.03.12 Báo cáo tổng kết năm học của khoa  
Hàng năm Từ năm học 2018-

2019 đến 2022-2023 
Trường ĐHNL  

Tiêu chí 8.4: Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học 

tập và khả năng có việc làm của NH. 

H04.04.03.12 Báo cáo tổng kết năm học của khoa  
Hàng năm Từ năm học 2018-

2019 đến 2022-2023 
Trường ĐHNL  

H04.04.03.06 Quyết định thành lập Ban CVHT của khoa trong năm học  hằng năm, từ 2029 đến 2024 Trường ĐHNL  

H04.04.03.07 
Kế hoạch và chương trình tập huấn đào tạo tín chỉ với SV năm 

nhất trong chương trình SHCD đầu khoá  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 
Trường ĐHNL  

H08.08.04.01 
Quyết định BTC và chương trình ngày hội OpenDay Khoa 

CK&CN năm 2021  
Năm học 2020-2021 

Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H08.08.04.02 
Quyết định và chương trình Ngày hội tốt nghiệp và tuyển dụng 

Khoa CK&CN hàng năm  

Năm học 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/53900293-ef25-4e23-9520-761543747045.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6efee23e-f957-4c8b-b72a-153d0576b4c4.pdf
https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/40defd6d-07eb-48da-a057-b22922c77af0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/40defd6d-07eb-48da-a057-b22922c77af0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3032fa74-0a62-442f-915c-524ad6289fad.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/163382bb-ef5b-40c1-b362-f7d0899246e6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/163382bb-ef5b-40c1-b362-f7d0899246e6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52e195af-2d29-418a-a223-ad798a701e49.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52e195af-2d29-418a-a223-ad798a701e49.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18f3816f-bb98-4f85-a4cb-d790ea917822.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18f3816f-bb98-4f85-a4cb-d790ea917822.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H08.08.04.03 
Thông báo tổ chức đối thoại SV với HT nhà trường và biên bản 

đối thoại SV với HT nhà trường  

Hàng năm, từ 2019-2020 đến 

2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.04.04 Thông báo cuộc thi khởi nghiệp từ nông nghiệp  Hàng năm, từ 2019-2024 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.04.05 
Giải bóng đá truyền thống sinh viên; Giải bóng chuyền truyền 

thống sinh viên; Giải bóng đá truyền thống sinh viên năm 1  
Hàng năm, từ 2019-2024 

Đoàn Trường 

ĐHNL 
 

H08.08.04.06 Thông báo tổ chức Ngày hội việc của nhà trường  
Hàng năm, từ 2019-2020 đến 

2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.04.07 
Quyết định thành lập các ban của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên 

và Quyết định công nhận đội nhóm của Đoàn trường.  

Hàng năm, từ 2019-2020 đến 

2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.04.08 Quyết định tình nguyện hè  
Hàng năm, từ 2019-2020 đến 

2023-2024 

Đoàn TNCSHCM 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

H04.04.03.05 Thể lệ Hội thi tay nghề SV ngành CNKTCK  
Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.09 
Kế hoạch thực tập môn học, thực tế tại các đơn vị, tổ chức phù 

hợp với ngành nghề đào tạo;  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H08.08.04.09 
Các quyết định hướng dẫn thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt 

nghiệp  

Hàng năm, từ 2019-2020 đến 

2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.04.10 Website nhà trường     

H08.08.04.11 Website Khoa CK&CN     

H04.04.03.03 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Đánh giá tình hình 

việc làm SVTN các ngành thuộc Khoa CK&CN giai đoạn 2015-

2020, từ đó đề xuất điều chỉnh CTĐT nhằm tăng tỷ lệ SVTN có 

việc làm tuyển sinh đầu vào giai đoạn 2022-2025  

năm 2021 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.04 
Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của sinh 
năm 2023 

Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f133abdf-45bd-4d1d-9f28-9b7b0f808c6c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f133abdf-45bd-4d1d-9f28-9b7b0f808c6c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e752a6f5-3a3d-4614-ba46-bf65d763455d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d73c3846-0b30-4edd-8498-12b9db4e6f85.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d73c3846-0b30-4edd-8498-12b9db4e6f85.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fad90223-8eea-46f9-bea1-0e33b787ef31.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/89f46461-87cc-422b-a6f4-5e673673f801.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/89f46461-87cc-422b-a6f4-5e673673f801.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b2c31be1-53da-44f0-bb78-9cdc52499d78.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/25af5c65-7246-4467-853c-c54d19e282ce.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0b30378d-dee1-47fc-a05d-030f6f53d4fc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0b30378d-dee1-47fc-a05d-030f6f53d4fc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06f224cf-afc6-4bf9-9b17-fe8f39f2a0b7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06f224cf-afc6-4bf9-9b17-fe8f39f2a0b7.pdf
https://huaf.edu.vn/
https://ckcn.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

viên khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động giai đoạn 2023-

2025  

H08.08.04.12 
Giải bóng đá truyền thống sinh viên; Giải bóng chuyền truyền 

thống sinh viên; Giải bóng đá truyền thống sinh viên năm 1  
Hàng năm, từ 2019-2024 

Đoàn Trường 

ĐHNL 
 

H08.08.04.13 
Quyết định BTC và chương trình Tuần sinh hoạt công dân đầu 

khoá  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL 
 

H08.08.04.14 Nội quy của sinh viên khi đến trường - Sổ tay sinh viên  
Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.04.15 
Quyết định và danh sách SV nhận học bổng đầu khoá học của nhà 

trường  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.04.16 Nội quy sinh viên khi đến trường   Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.04.17 
Quyết định và danh sách SV nhận học bổng khuyến khích học tập 

của nhà trường  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H04.04.03.17 Kế hoạch và chương Giải bóng đá SV liên ngành CNKTCK  
Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.18 

Kế hoạch và chương trình CEO Talk, Talk Show nâng cao kỹ 

năng và năng lực của SV trong chương trình NHVL của nhà 

trường  

Hàng năm Trường ĐHNL  

H08.08.04.18 
Báo cáo tình hình việc làm SVTN sau 12 tháng tốt nghiệp của 

nhà trường gửi Bộ GD&ĐT  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

Tiêu chí 8.5: Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân NH. 

H08.08.05.01 
Không gian thoáng đãng, sạch sẽ, tiện lợi với nhiều cây xanh, có 

quảng trường SV, tượng đài, ghế đá, căng tin  

 Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/105cc144-8218-4788-ba08-398aaaad8b20.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/105cc144-8218-4788-ba08-398aaaad8b20.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4844d28e-0440-4302-906a-02a5dd6b39b0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4844d28e-0440-4302-906a-02a5dd6b39b0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af484528-2ba2-4574-881f-b12130dcca5a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2a6e9e00-2aef-44ea-a8d0-cf72e82ac2e1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2a6e9e00-2aef-44ea-a8d0-cf72e82ac2e1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0ccbed3c-bbb8-473e-80bc-9c886f8531b5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e5899afa-ed8b-4e3e-b6ce-fa322a68e705.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e5899afa-ed8b-4e3e-b6ce-fa322a68e705.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e5681257-bad4-4a5b-ae07-4f26678809df.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dda6f972-bb64-488e-8a82-fce994470a9c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dda6f972-bb64-488e-8a82-fce994470a9c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dda6f972-bb64-488e-8a82-fce994470a9c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dd6d9829-046b-437c-8504-7c6e9d041b28.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dd6d9829-046b-437c-8504-7c6e9d041b28.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H08.08.05.02 

Sân bóng đá nhân tạo, sân bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, nhà 

tập luyện bóng bàn có công năng sử dụng cho luyện tập thể dục 

thể thao  

 Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 
 

H08.08.05.03 Hội trường lớn  

 Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 
 

H08.08.05.04 Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học sinh viên   

Phòng KH, 

HTQT&TTTV, 

Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 

 

H08.08.05.05 Câu lạc bộ Ngoại ngữ  

 
Đoàn TNCSHCM, 

Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 

 

H08.08.05.06 Câu lạc bộ kỹ năng sinh viên   
Đoàn TNCSHCM, 

Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH  

 

H08.08.05.07 Đội Thanh niên xung kích của Khoa và nhà trường  

 Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 
 

H08.08.05.08 Tổ chức ngày hội việc làm của Khoa và Nhà trường  

 
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 

 

H08.08.05.09 Phòng thực hành, thực tập   
Khoa Cơ khí 

&Công nghệ, ĐH 

Nông Lâm, ĐHH 

 

H08.08.05.10 Khám sức khỏe cho SV mới nhập học hàng năm  

 

Phòng 

TCHC&CSVC, 

Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 

 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b1b92e0f-1f09-4248-acf6-9792b71feda1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://drive.google.com/file/d/1JbaDioqCvlT17iHJ6l6ootXDt5WANFgZ/view


34/55 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H08.08.05.11 Cam kết không tàng trữ và sử dụng các chất gây nghiện   
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐH Nông 

Lâm, ĐHH 

 

H08.08.05.12 Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể sinh viên   
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 

 

H08.08.05.13 Tập huấn phòng chống cháy nổ cho cán bộ và SV  

 

Phòng 

TCHC&CSVC, 

Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 

 

H08.08.05.14 Đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học   
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐH Nông 

Lâm, ĐHH 

 

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu. 

H09.09.01.01 Mặt bằng tầng 1, 2 khoa CK&CN  12/2021 Khoa CK&CN  

H09.09.01.02 Danh mục dụng cụ, công cụ và tài sản cố định của Khoa  12/2023 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.01.03 Giấy đề nghị sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất  2021-2023 Khoa CK&CN  

H09.09.01.04 
Thông báo Công khai Cơ sở vật chất của Cơ sở giáo dục đại học 

năm học 2023-2024  
19, 18/01/2024 

Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.01.05 
Sổ theo dõi công cụ, dụng cụ phòng Đào tạo và Công tác sinh 

viên  
1/1/2024 

Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H08.08.04.03 
Thông báo tổ chức đối thoại SV với HT nhà trường và biên bản 

đối thoại SV với HT nhà trường  

Hàng năm, từ 2019-2020 đến 

2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/25a3bd86-85fa-468d-8cb3-292e45e9ace7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4fb53a55-985c-4975-b713-8916437c258d.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aulmKo1gJsE0ooqzrFopC1vZ6wLx1a2F/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/432f5a5b-9cee-42bf-a54e-752172d96651.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/806a283e-5822-4c1d-a632-8b747a1cc831.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/49bbe5c4-cb58-4494-83b8-64c446da49e4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1772dce8-2a85-4a98-bf49-3249980540f3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb7f1245-7dcb-42a2-b376-145757391c13.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bb7f1245-7dcb-42a2-b376-145757391c13.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bad53b75-abfe-4d97-8f28-109ef9c144e2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bad53b75-abfe-4d97-8f28-109ef9c144e2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f133abdf-45bd-4d1d-9f28-9b7b0f808c6c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f133abdf-45bd-4d1d-9f28-9b7b0f808c6c.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H09.09.01.06 Phân bố kinh phí về khoa hàng năm 2021-2024  2021-2024 

Trường ĐH Nông 

Lâm, Khoa 

CK&CN 

 

Tiêu chí 9.2: Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

H09.09.02.01 Bản vẽ kỹ thuật tầng 1,2 thư viện   Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.02.02 Hình ảnh phòng đọc Khoa CKCN  2024 Khoa CK&CN  

H09.09.02.03 
Hướng dẫn tra tìm tài liệu trên OPAC của phần mềm thư viện 

điện tử KOHA  
2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.02.04 Phần mềm thư viện điện tử  2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.02.05 
Báo cáo thống kê lượt phục vụ bạn đọc trên phần mềm từ 2021-

2024  
2021-2024 Thư viện  

H09.09.02.06 
Biên bản kiểm công cụ, dụng cụ của phòng Khoa học, Hợp tác 

quốc tế và Thông tin thư viện  
01/01/2024 

Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.02.07 Nội quy trung tâm thông tin thư viện, trường Đại học Nông Lâm  2018 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.02.08 Nội quy sử dụng máy tính và mạng máy tính  2015-2024 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.02.09 Quy định cho mượn Luận án, luận văn  2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.02.10 
Danh mục sách, bài giảng, tài liệu phục vụ ngành CNKTCK tại 

phòng đọc Khoa  

2024 Khoa CK&CN  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3a66f6fb-9f4b-4c85-a786-0e09a6377020.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f9768765-0223-4ea4-8c9e-94e06234d1e9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/df3373c3-2a33-4970-9fb7-523056dbf52c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/87179649-c0d1-4582-91b2-f97f05cd8b10.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/87179649-c0d1-4582-91b2-f97f05cd8b10.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aef98121-34cd-41ef-8dca-92dcf2b6dae3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3ecec4c2-768c-4fe3-b593-66c3198148df.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3ecec4c2-768c-4fe3-b593-66c3198148df.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/db1d05de-6e54-4c60-bf74-e263362bf7d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/db1d05de-6e54-4c60-bf74-e263362bf7d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e034c503-3cc7-4691-8ac6-4286bb74c1b5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0f0204c4-e0d4-48da-a31d-7c05c96b407d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/659a95e7-070b-437e-bc13-3ba0c19e1769.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/597bd02f-969f-46b8-ac6b-10dc4fa0eafd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/597bd02f-969f-46b8-ac6b-10dc4fa0eafd.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H09.09.02.11 Danh mục sách mua mới ở thư viện các năm 2021-2024  2021-2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.02.12 Danh mục đăng ký tài liệu bổ sung năm học 2021-2022  2021 
Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H09.09.02.13 Viện ĐT mở và CNTT  2024 
Viện đào tạo mở và 

CNTT 
 

H09.09.02.14 Các văn bản, chứng từ thanh toán mua sắm Proquest  2014 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.02.15 
Thống kê khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu bạn đọc và 

tổng hợp danh mục tài liệu đề xuất để khảo sát  

2020-2021 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

Tiêu chí 9.3: Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

H09.09.01.02 Danh mục dụng cụ, công cụ và tài sản cố định của Khoa  12/2023 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.03.01 Biên bản kiểm kê Tài sản các dự án năm học 2023-2024  2023-2024 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.03.02 
Nội quy, quy định của phòng thí nghiệm, xưởng thực hành ngành 

CNKTCK  
2020 

Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H09.09.03.03 Hướng dẫn sử dụng và nhật ký sử dụng thiết bị ngành CNKTCK  2021 
Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H08.08.04.03 
Thông báo tổ chức đối thoại SV với HT nhà trường và biên bản 

đối thoại SV với HT nhà trường  

Hàng năm, từ 2019-2020 đến 

2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H09.09.01.03 Giấy đề nghị sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất  2021-2023 Khoa CK&CN  

Tiêu chí 9.4: Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu. 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dbcd8c2e-c378-48d7-acf2-f2caf8efeeeb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1f79c0c7-9f29-408c-a1bb-0d3618c35cad.pdf
https://hoeit.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a1e572df-7872-4d26-9304-176a4113bc8c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9f59b87f-196f-48b7-917c-1b4723b8e13f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9f59b87f-196f-48b7-917c-1b4723b8e13f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/49bbe5c4-cb58-4494-83b8-64c446da49e4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6861cf4b-7c0c-40bb-aab6-4cc0d0175d01.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4d6937a6-4a21-4868-be2c-123f344a565b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4d6937a6-4a21-4868-be2c-123f344a565b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b2edd325-ce21-4fdc-9e76-7d323cd3d7ff.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f133abdf-45bd-4d1d-9f28-9b7b0f808c6c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f133abdf-45bd-4d1d-9f28-9b7b0f808c6c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1772dce8-2a85-4a98-bf49-3249980540f3.pdf
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H09.09.04.01 Danh mục thiết bị CNTT của toàn trường  2018-2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.04.02 Danh mục máy tính của trường  2024 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.04.03 
Chứng nhận bản quyền sử dụng hệ thống tích hợp thông tin quản 

lý đào tạo  
2015-2024 

Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.04.04 
Danh mục phân hệ và chức năng Hệ thống thông tin tích hợp 

quản lý đào tạo  
2024 

Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.04.05 Cổng thông tin trường Đại học Nông Lâm  2024 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.04.06 Cổng thông tin điện tử Khoa CK&CN  2024 
Trang thông tin 

điện tử của trường 
 

H09.09.04.07 Quy định Chức năng, nhiệm vụ tổ công nghệ thông tin  2016-2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.04.08 DS cán bộ hỗ trợ hệ thống CNTT  2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.01.02 Danh mục dụng cụ, công cụ và tài sản cố định của Khoa  12/2023 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.04.09 Kết quả khảo sát mạng Khoa  2021-2024 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.04.10 Đề xuất kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng CNTT  2017-2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

Tiêu chí 9.5: Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật. 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1caa3524-2487-4f03-b884-692b37c8c5b0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/42aecd65-76c3-4cab-9c65-fab66b663d32.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/782cdce3-8c95-4c46-a540-a21d51dfc8c6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/782cdce3-8c95-4c46-a540-a21d51dfc8c6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/941c4ee0-ff07-45c2-97a6-5242f5a2b5c2.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/941c4ee0-ff07-45c2-97a6-5242f5a2b5c2.pdf
https://huaf.edu.vn/
https://ckcn.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4850422a-1f69-4a0b-9ba8-655e5a3326e4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/02604d16-93dc-498e-8568-dcdc7e30826c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/49bbe5c4-cb58-4494-83b8-64c446da49e4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bd787ffd-0c64-4046-9917-7a2f536eb65b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ee13b74f-a854-4673-b9d0-f443f7b9b13c.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H09.09.05.01 Thông tư 33/2021/TT-BYT  33, 31/12/2021 Bộ Y Tế  

H09.09.05.02 Lối đi và khu vực WC dành cho người khuyết tật  2023 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.03.02 
Nội quy, quy định của phòng thí nghiệm, xưởng thực hành ngành 

CNKTCK  
2020 

Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H09.09.03.03 Hướng dẫn sử dụng và nhật ký sử dụng thiết bị ngành CNKTCK  2021 
Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H08.08.05.13 Tập huấn phòng chống cháy nổ cho cán bộ và SV  

 

Phòng 

TCHC&CSVC, 

Trường Đại học 

Nông Lâm, ĐHH 

 

H09.09.05.03 Báo cáo PCCC  29/BC-ĐHNL, 10/7/2023 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.05.04 Tập huấn an toàn lao động cho cho sinh viên  2020-2024 
Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H09.09.05.05 Hợp đồng vệ sinh khuôn viên của trường  30/07/2024/HĐV, 2024 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.05.06 Hệ thống chiếu sáng toàn trường  2023-2024 
Phòng 

TCHC&CSVC 
 

H09.09.05.07 CSVC tổ y tế trường  20/10/2023 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.05.08 Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBVC&LĐ  130/TB-ĐHNL, 02/06/2023 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.05.09 Hợp đồng thuê nhân viên bảo vệ của Trường  
1/08/2024/DVBV, 

31/07/2024 

Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.05.10 
Các thông báo giải thể thao, văn hóa văn nghệ do Đoàn, Hội tổ 

chức  
2022 

Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5e8d54e0-c65c-4dc4-858f-1ea6bde43dae.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d9e2087e-0d9a-4eef-ad09-a19e997488fd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4d6937a6-4a21-4868-be2c-123f344a565b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4d6937a6-4a21-4868-be2c-123f344a565b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b2edd325-ce21-4fdc-9e76-7d323cd3d7ff.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aulmKo1gJsE0ooqzrFopC1vZ6wLx1a2F/view
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/006b74a4-a6e5-4fa9-82d6-983622d6748e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5f039fa6-d3cc-47b8-b667-69b48e33fdc6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/98a9e79b-4ee3-4e73-b1c1-fd1f6941fdf1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9b078401-1274-4c0f-8b26-ee10edeb5796.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/577b3638-cd62-4249-9343-03af7c7786ee.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7f81a067-4df6-40df-bd88-95442c10b1be.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc47b3e9-e17c-4d06-804b-9630d9d6d8fb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/93c48147-9e83-41c8-92d1-222ead20fb8f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/93c48147-9e83-41c8-92d1-222ead20fb8f.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H09.09.05.11 Chính sách miễn giảm học phí cho sv khuyết tật  
18/HD-ĐHNL và 100/QĐ-

ĐHNL, 2024 
Phòng ĐT&CTSV  

H08.08.04.03 
Thông báo tổ chức đối thoại SV với HT nhà trường và biên bản 

đối thoại SV với HT nhà trường  

Hàng năm, từ 2019-2020 đến 

2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 10.1: Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH. 

H02.02.01.07 Thông báo rà soát ĐCCT học phần năm 2020  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H01.01.02.02 
Kế hoạch điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy  
332/KH-ĐHNL, 7/7/2023 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.02.04 
Thông báo về việc triển khai kế hoạch điều chỉnh và cập nhật 

CĐR của CTĐT trình độ đại học hệ chính quy  
78/TB-CK&CN, 18/10/2024 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H02.02.01.04 Chương trình đào tạo ngành CNKTCK 2017  
Số 469/QĐ-ĐHNL, 

03/5/2017 
Trường ĐHNL  

H01.01.01.03 Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia VIệt Nam  1982/QĐ-TTg , 18/10/2016 
Thủ tướng Chính 

Phủ 
 

H10.10.01.01 
Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên  

7324/BGDĐT-NGCBQLGD, 

8/10/2013 
Bộ GD&ĐT  

H10.10.01.02 
Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên  
208/TB-ĐHNL, 07/09/2018 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.03.06 Bao cao tong hop y kien cac ben ve ket qua mong doi  2020 
Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H01.01.03.04 
Phiếu Khảo sát xây dựng CĐR của GV, SV, cựu SV và Nhà 

tuyển dụng  
2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H10.10.01.03 Các Quyết định thành lập Câu lạc bộ cấp Khoa  

05-QĐ/CKCN; 457-

QĐ/ĐHNL-ĐTN, 12/2/2017 

18/03/2017 

Khoa CK&CN; 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/73ec738f-5a49-4ada-a16a-1616ccce69ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f133abdf-45bd-4d1d-9f28-9b7b0f808c6c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f133abdf-45bd-4d1d-9f28-9b7b0f808c6c.pdf
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/76a-QD-DHNL-1422/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c10edbae-885b-4128-9496-956ff9741bb7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c10edbae-885b-4128-9496-956ff9741bb7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af3711c2-0adb-4ed9-ad50-17e544e6b250.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/af3711c2-0adb-4ed9-ad50-17e544e6b250.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/28f31d77-ec93-4ffc-95f5-69e9b3013a28.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3c8f1276-e224-48f1-a47d-11e30037c543.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a8e5ec79-0d04-4da9-9a33-5a7b11e9c59b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a8e5ec79-0d04-4da9-9a33-5a7b11e9c59b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/81e42353-b92f-4793-8dc5-9dc23bfefbe6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/81e42353-b92f-4793-8dc5-9dc23bfefbe6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fd5fd20f-5ad3-482a-9559-dddd93e9e3c1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b5444e33-b442-49fc-abf8-35093098ed5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b5444e33-b442-49fc-abf8-35093098ed5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4634d28a-c8d4-4f79-a102-a05b3128b673.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.01.04 
Báo cáo kết quả đối sánh CTĐT ngành CNKTCK so với các 

CTĐT khác năm 2020  
2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H01.01.01.12 Bản mô tả CTĐT và CTDH ngành CNKTCK   Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.02 Quyết định ban hành CTĐT CNKTCK Năm 2020  790/QĐ-ĐHNL, 9/9//2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.04 Quyết định ban hành CĐR CNKTCK Năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/08/2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H04.04.02.03 Danh mục đề tài sinh viên các năm 2019-2024   ĐHNL  

H04.04.01.07 Báo cáo giải trình Đảm bảo chất lượng gửi ĐHH năm 2021   Khoa Ck&CN  

H04.04.02.16 Báo cáo tổng kết năm học Khoa CKCN 2018 - 2023  
Năm 2028, 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 
Khoa Ck&CN  

H04.04.02.06 Kế hoạch năm học khoa CKCN năm 2019 - 2024  
Năm 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023, 2024 
Khoa Ck&CN  

H10.10.01.05 QĐ về việc cập nhật chương trình đào tạo theo ND99  
182/QĐ-ĐHNL-ĐT&CTSV, 

27/03/2020 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H02.02.02.05 Quyết định Ban cập nhật CTĐT ngành CNKTCK năm 2020  76a/QĐ-ĐHNL, 29-1-2021 Trường ĐHNL  

H02.02.01.19 Thông báo của Nhà trường về cập nhật CTĐT năm 2020  
Số 182/QĐ-ĐHNL-

ĐT&CTSV, 27/3/2020 
Trường ĐHNL  

H02.02.01.21 Biên bản nghiệm thu CTDH và đề cương học phần  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H10.10.05.04 Link chức năng, nhiệm vụ của phòng KT&ĐBCL&TTPC   Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.04 
Quy trình giải quyết công việc Trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế  
672/QĐ-ĐHNL, 01/10/2021 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.03.08 
Báo cáo tổng hợp hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của nhà tuyển 

dụng về chất lượng đào tạo ngành CNKTCK  
2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f67c9b59-b266-40a0-b382-b2fa84389a77.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f67c9b59-b266-40a0-b382-b2fa84389a77.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e91ea34a-656f-4d62-bd47-8fff85744436.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3cfaaaec-18ca-4a1a-899c-c2460d501947.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7117913b-fe16-4629-9783-7e0aa9f3c8d3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c12c4fbe-d1f5-41a5-b188-e4c857884123.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/84bbfd85-e913-45d4-886c-9625e1fabf43.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ef9369ea-fc05-4eb8-acbd-219f3f2228ab.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6453d202-b31a-460c-8bc4-bf84f585619a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4f2410b5-1f60-47fe-8355-71582b306fde.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/78924dbd-cdf6-4c67-b623-396f2d2e9d62.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e9873578-b86c-4d69-8eda-42f0a8ff9184.pdf
file:///C:/Users/ADMIN/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5996.5529/Các%20văn%20bản%20liên%20quan%20thẩm%20định%20CTĐT%20ngành%20CNKTCK%202020
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e263a15e-578e-43fe-b835-0c89bef3b815.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/93a676ee-be49-45fb-a30f-8a6c990c031d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/93a676ee-be49-45fb-a30f-8a6c990c031d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/be4f80ab-f2aa-4235-ae40-3710cf47d958.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/be4f80ab-f2aa-4235-ae40-3710cf47d958.pdf
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H04.04.01.08 Hội thảo góp ý CTĐT CNKTCK năm 2020   Khoa Ck&CN  

H08.08.04.01 
Quyết định BTC và chương trình ngày hội OpenDay Khoa 

CK&CN năm 2021  
Năm học 2020-2021 

Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H08.08.04.02 
Quyết định và chương trình Ngày hội tốt nghiệp và tuyển dụng 

Khoa CK&CN hàng năm  

Năm học 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.06.01 
Danh sách các doanh nghiệp tuyển dụng và hợp tác đào tạo, sử 

dụng lao động của ngành CNKTCK  
   

H10.10.06.06 
Danh sách các doanh nghiệp tuyển dụng và hợp tác đào tạo, sử 

dụng lao động của ngành CNKTCK 2022  
   

H04.04.03.03 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Đánh giá tình hình 

việc làm SVTN các ngành thuộc Khoa CK&CN giai đoạn 2015-

2020, từ đó đề xuất điều chỉnh CTĐT nhằm tăng tỷ lệ SVTN có 

việc làm tuyển sinh đầu vào giai đoạn 2022-2025  

năm 2021 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.04 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của sinh 

viên khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động giai đoạn 2023-

2025  

năm 2023 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H10.10.01.06 Báo cáo tổng kết năm học  2019 - 2023 
Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H03.03.03.01 
Đề cương chi tiết các học phần mới cập nhật của Chương trình 

đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.18 Quyết định Ban cập nhật CTĐT ngành CNKTCK năm 2020  Số 76a/QĐĐHNL, 29/1/2021 Trường ĐHNL  

Tiêu chí 10.2: Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến. 

H01.01.02.05 Quyết định ban hành CĐR CNKTCK Năm 2017  469/QĐ-ĐHNL, 3/5/2017 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/36f2e298-4212-47df-a1dc-0766c80c825f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52e195af-2d29-418a-a223-ad798a701e49.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52e195af-2d29-418a-a223-ad798a701e49.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18f3816f-bb98-4f85-a4cb-d790ea917822.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/18f3816f-bb98-4f85-a4cb-d790ea917822.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2e944f79-0a1a-401f-9237-facf6221f2ca.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2e944f79-0a1a-401f-9237-facf6221f2ca.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/457f10c7-d7ee-4ae9-90a4-e0e59dd8e8ea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/457f10c7-d7ee-4ae9-90a4-e0e59dd8e8ea.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dffb4a7d-da23-4f50-8956-83d06fed8253.rar
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/46ba6c89-6a4a-4801-9535-36db9c03d3c0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/46ba6c89-6a4a-4801-9535-36db9c03d3c0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dcbf7289-63cb-4ec2-b6a4-b583785c9dc0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/636f710d-3170-4426-a0eb-bc1cd28471fe.pdf
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H01.01.01.02 Quyết định ban hành CTĐT CNKTCK Năm 2020  790/QĐ-ĐHNL, 9/9//2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.02.02 
Kế hoạch điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy  
332/KH-ĐHNL, 7/7/2023 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.02.01 

Quyết định v/v thành lập tổ thẩm định đề cương chi tiết các học 

phần của các chương trình đào tạo theo nghị định 99/2019/ND-

CP  

76a/QĐ-ĐHNL, 29/01/2021 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H02.02.01.19 Thông báo của Nhà trường về cập nhật CTĐT năm 2020  
Số 182/QĐ-ĐHNL-

ĐT&CTSV, 27/3/2020 
Trường ĐHNL  

H10.10.02.02 
Biên bản hội thảo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về CTĐT ngành CNKTCK  
01/12/2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H10.10.02.03 
Biên bản hội thảo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về CTĐT ngành CNKTCK  
16/07/2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H10.10.02.04 Quyết định về việc ban hành quy định về cố vấn học tập  
385/QĐ-ĐHNL-ĐTĐH, 

21/08/2013 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H04.04.03.06 Quyết định thành lập Ban CVHT của khoa trong năm học  hằng năm, từ 2029 đến 2024 Trường ĐHNL  

H08.08.03.01 Hội nghị công tác CVHT toàn trường trong năm học  
Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

H02.02.01.09 
Các thông báo của Nhà trường và Khoa CK&CN về CVHT 

hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần  
29 /TB-CK&CN, 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.03.04 
Các thông báo của Nhà trường và Khoa CK&CN về CVHT 

hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần  
Năm 2019-2024 Trường ĐHNL  

H06.06.02.09 
Quy định về đánh giá, xếp loại đánh giá chất lượng đối với đơn 

vị, viên chức và người lao động của Đại học Huế  
1243, 24-8-2021 Đại học Huế  

H06.06.02.07 Hướng dẫn đánh giá xếp loại trường Đại học Nông Lâm 2022  số 322, 24/6/2022 ĐHNL  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3cfaaaec-18ca-4a1a-899c-c2460d501947.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c10edbae-885b-4128-9496-956ff9741bb7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c10edbae-885b-4128-9496-956ff9741bb7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5278520a-9ad2-4da3-9c74-ce7f0c08826b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5278520a-9ad2-4da3-9c74-ce7f0c08826b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5278520a-9ad2-4da3-9c74-ce7f0c08826b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e9873578-b86c-4d69-8eda-42f0a8ff9184.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/32ee7200-91f5-4deb-96ec-57bb773487ec.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/32ee7200-91f5-4deb-96ec-57bb773487ec.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cd180db1-cfee-4183-83cc-241d4482892b.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cd180db1-cfee-4183-83cc-241d4482892b.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/29cf4706-062b-4593-8778-51f6f10418b1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3032fa74-0a62-442f-915c-524ad6289fad.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2f27e84d-50a2-4759-a92d-279b44930007.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o3WJZV8rN54
https://www.youtube.com/watch?v=o3WJZV8rN54
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c947667c-efad-46ca-b729-d10d42a6c269.rar
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c947667c-efad-46ca-b729-d10d42a6c269.rar
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2059c841-f4b2-49ab-90d1-569c38b3009e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2059c841-f4b2-49ab-90d1-569c38b3009e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3515dab8-2e36-4c61-a4e4-e18d694d3318.pdf


43/55 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H04.04.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại HỌC Nông Lâm, Đại Học Huế 

giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030  

Nghị quyết số 55/NQ-HĐT , 

19 tháng 8 năm 2022 

Hội đồng trường 

Trường Đại học 

Nông Lâm 

 

H08.08.04.18 
Báo cáo tình hình việc làm SVTN sau 12 tháng tốt nghiệp của 

nhà trường gửi Bộ GD&ĐT  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H04.04.03.03 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Đánh giá tình hình 

việc làm SVTN các ngành thuộc Khoa CK&CN giai đoạn 2015-

2020, từ đó đề xuất điều chỉnh CTĐT nhằm tăng tỷ lệ SVTN có 

việc làm tuyển sinh đầu vào giai đoạn 2022-2025  

năm 2021 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H04.04.03.04 

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp Trường: Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp nhằm nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của sinh 

viên khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động giai đoạn 2023-

2025  

năm 2023 
Khoa CK&CN, 

Trường ĐHNL 
 

H02.02.01.21 Biên bản nghiệm thu CTDH và đề cương học phần  Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.01.13 
Báo cáo đối sánh chương trình đào tạo chuyên ngành CNKTCK 

cập nhật năm 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H01.01.03.01 
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
2020 

Trường Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

H01.01.03.02 
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Trường 

Đại học Nha Trang  
2020 

Trường Đại học 

Nha Trang 
 

H01.01.03.03 
Chương trình đào tại ngành Kỹ thuật Cơ khí Trường Đại học Lâm 

nghiệp Việt Nam  
2020 

Trường Đại học 

Lâm Nghiệp Việt 

Nam 

 

H01.01.02.07 
Thông tư ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu người học đạt được sau tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào 

07/2015/TT-BGD&ĐT , 

16/04/2015 
Bộ GD&ĐT  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7acb3b98-05f4-4afa-9c77-5caf195b166d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7acb3b98-05f4-4afa-9c77-5caf195b166d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dd6d9829-046b-437c-8504-7c6e9d041b28.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dd6d9829-046b-437c-8504-7c6e9d041b28.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5c6fbf67-de4f-4fde-86a4-b0d9ea413c9d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/aa0f4708-4579-4343-a5be-981a3926b2bd.pdf
file:///C:/Users/ADMIN/AppData/Local/Temp/Rar$DIa5996.5529/Các%20văn%20bản%20liên%20quan%20thẩm%20định%20CTĐT%20ngành%20CNKTCK%202020
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e50b8dd7-7462-4d91-9026-2d41ac16054a.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e50b8dd7-7462-4d91-9026-2d41ac16054a.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/27becd51-a4a1-46d2-aae5-23e40e5fc88b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/27becd51-a4a1-46d2-aae5-23e40e5fc88b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3096ea80-1f54-4313-9d1a-68949c7f3cd3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3096ea80-1f54-4313-9d1a-68949c7f3cd3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/02d60122-9b3b-49e6-b952-8c31015faea0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/02d60122-9b3b-49e6-b952-8c31015faea0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f83652e5-61ee-4b2a-85be-7a1573086d73.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f83652e5-61ee-4b2a-85be-7a1573086d73.doc
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

tạo của giáo dục ĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

CTĐT trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ  

H10.10.02.05 
Quyết định về việc ban hành hướng dẫn cập nhật CTĐT ĐH hệ 

chính quy  
1064/QĐ-ĐHNL, 23/11/2016 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.02.06 Biên bản tập huấn công tác cập nhật CTĐT theo thông tư 07  49/BB-ĐHNL, 20/12/2016 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.01.01 Quyết định ban hành CTĐT CNKTCK Năm 2017  469/QĐ-ĐHNL, 3/5/2017 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H03.03.02.01 
Thông báo/kế hoạch của Nhà trường về cập nhật CTĐT năm 

2020  

182/QĐ-ĐHNL-ĐT&CTSV, 

27-3-2020 
Trường ĐHNL  

H02.02.02.05 Quyết định Ban cập nhật CTĐT ngành CNKTCK năm 2020  76a/QĐ-ĐHNL, 29-1-2021 Trường ĐHNL  

H01.01.03.04 
Phiếu Khảo sát xây dựng CĐR của GV, SV, cựu SV và Nhà 

tuyển dụng  
2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H01.01.03.06 Bao cao tong hop y kien cac ben ve ket qua mong doi  2020 
Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H01.01.03.08 
Báo cáo tổng hợp hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của nhà tuyển 

dụng về chất lượng đào tạo ngành CNKTCK  
2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H10.10.01.04 
Báo cáo kết quả đối sánh CTĐT ngành CNKTCK so với các 

CTĐT khác năm 2020  
2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H01.01.01.04 Quyết định ban hành CĐR CNKTCK Năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/08/2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

Tiêu chí 10.3: Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của NH được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích 

và phù hợp với CĐR. 

H10.10.01.07 
Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên  
107/TB-ĐHNL, 17/5/2016 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.01.02 
Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên  
208/TB-ĐHNL, 07/09/2018 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f83652e5-61ee-4b2a-85be-7a1573086d73.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f83652e5-61ee-4b2a-85be-7a1573086d73.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/94740f8b-8a66-4b6d-a3cc-9e82444bba25.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/94740f8b-8a66-4b6d-a3cc-9e82444bba25.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a33eb6e3-e6ae-486c-839d-907341892f9e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/804bce11-ddc0-4f4e-80aa-b642cb5e6760.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ac5de2f2-b28e-4a8d-afe3-2701eaa6ca85.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ac5de2f2-b28e-4a8d-afe3-2701eaa6ca85.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/78924dbd-cdf6-4c67-b623-396f2d2e9d62.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b5444e33-b442-49fc-abf8-35093098ed5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b5444e33-b442-49fc-abf8-35093098ed5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fd5fd20f-5ad3-482a-9559-dddd93e9e3c1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/be4f80ab-f2aa-4235-ae40-3710cf47d958.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/be4f80ab-f2aa-4235-ae40-3710cf47d958.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f67c9b59-b266-40a0-b382-b2fa84389a77.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f67c9b59-b266-40a0-b382-b2fa84389a77.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7117913b-fe16-4629-9783-7e0aa9f3c8d3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fef3695f-c922-42e7-97da-304de219d507.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fef3695f-c922-42e7-97da-304de219d507.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/81e42353-b92f-4793-8dc5-9dc23bfefbe6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/81e42353-b92f-4793-8dc5-9dc23bfefbe6.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.03.01 
Thông báo lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp năm 

2023  
137/TB-ĐHNL, 09/6/2023 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H03.03.03.01 
Đề cương chi tiết các học phần mới cập nhật của Chương trình 

đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H02.02.02.01 
Đề cương chi tiết các học phần mới cập nhật của Chương trình 

đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H05.05.03.01 

Quyết định ban hành Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học 

phần và thi tốt nghiệp của trường Đại học Nông Lâm, Đại học 

Huế  

Số 1646/QĐ-ĐHNL, 

14/12/2018 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H05.05.03.04 

Quyết định 1179/QĐ-DHNL ngày 22/12/2016 Quyết định ban 

hành Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và thi tốt 

nghiệp của Trường ĐHNL  

1179/QĐ-DHNL, 22/12/2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H10.10.03.02 Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục  

214/KH-ĐHNL, 249/KH-

ĐHNL, 428/KH-ĐHNL, 

22/9/2021, 2/11/2022, 

23/11/2023 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, TT&PC 
 

H10.10.01.05 QĐ về việc cập nhật chương trình đào tạo theo ND99  
182/QĐ-ĐHNL-ĐT&CTSV, 

27/03/2020 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.03.03 Thông báo v/v cập nhật CTĐT của Khoa  40/TB-CK&CN, 19/07/2023 
Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H04.04.02.16 Báo cáo tổng kết năm học Khoa CKCN 2018 - 2023  
Năm 2028, 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 
Khoa Ck&CN  

H01.01.01.04 Quyết định ban hành CĐR CNKTCK Năm 2020  693/QĐ-ĐHNL, 11/08/2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.02.05 Quyết định ban hành CĐR CNKTCK Năm 2017  469/QĐ-ĐHNL, 3/5/2017 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b2c54dcc-01a7-4a6d-a7d3-7874b4fc584c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b2c54dcc-01a7-4a6d-a7d3-7874b4fc584c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/46ba6c89-6a4a-4801-9535-36db9c03d3c0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/46ba6c89-6a4a-4801-9535-36db9c03d3c0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d35d2f9b-9a90-4340-bd1a-c38df1d00023.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d35d2f9b-9a90-4340-bd1a-c38df1d00023.pdf
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1646-QD-DHNL-734/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1646-QD-DHNL-734/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1646-QD-DHNL-734/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1179-QD-DHNL-625/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1179-QD-DHNL-625/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/1179-QD-DHNL-625/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/89adb3c0-fd41-456d-92f2-15ba3102f4a0.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4f2410b5-1f60-47fe-8355-71582b306fde.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06248a12-b558-4f48-ade9-9035d80fad58.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ef9369ea-fc05-4eb8-acbd-219f3f2228ab.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/7117913b-fe16-4629-9783-7e0aa9f3c8d3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/636f710d-3170-4426-a0eb-bc1cd28471fe.pdf
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H01.01.02.09 Website của trường về CĐR và CTĐT ngành CNKTCK 2020  2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.03.05 
Thống kê kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng về hoạt động 

giảng dạy  
2021, 2022, 2023, 2024 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, TT&PC 
 

H10.10.03.04 Biên bản dự giờ giảng của CĐ khoa CK&CN  08/04/2024 
Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H02.02.01.09 
Các thông báo của Nhà trường và Khoa CK&CN về CVHT 

hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần  
29 /TB-CK&CN, 2020 Trường ĐHNL  

H10.10.03.05 Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp tháng 04 năm 2023  72/TB - ĐHNL, 05/04/2023 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.03.06 Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp tháng 02 năm 2023  29/TB - ĐHNL, 09/02/2023 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.03.07 Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp tháng 09 năm 2023  369/TB - ĐHNL, 07/09/2023 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.03.08 
Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp tháng 12 năm học 2022 - 

2023  
271/TB - ĐHNL, 01/12/2022 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

H10.10.03.09 
Thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp định kì năm học 2020 - 

2021  

59/TB - ĐHNL - ĐT&CTSV, 

30/03/2021 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.03.10 
Đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH 

năm học 2022-2023  
11/5/2023 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H05.05.02.09 
Hồ sơ về Hội nghị đối thoại trao đổi với sinh viên về việc học và 

đánh giá kết quả học tập  
 Khoa CK&CN  

H08.08.03.01 Hội nghị công tác CVHT toàn trường trong năm học  
Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

H10.10.03.11 
Quyết định v/v thành lập Ban thanh tra thi học kỳ 1 và học kỳ 2 

năm học 2023-2024 của trường ĐHNL  
838/QĐ - ĐHNL, 25/10/2023 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, TT&PC 
 

https://cdn.huaf.edu.vn/huafweb/2021/01/03-CDR-2020-Cong-nghe-ky-thuat-co-khi.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4cadbab2-ddbb-46d5-ae49-688066a636cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4cadbab2-ddbb-46d5-ae49-688066a636cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0771b492-eb10-4af6-ac5b-278d661199bf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o3WJZV8rN54
https://www.youtube.com/watch?v=o3WJZV8rN54
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/12210ed0-421d-4708-85c8-53f8655b40aa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/438f3d05-7ac4-410a-98d3-810d80d69657.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2ed9764f-0778-43fd-9cf6-8c8055aa0e5a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9242c3e1-ddcb-414c-8a8e-389c773aa36d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9242c3e1-ddcb-414c-8a8e-389c773aa36d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0fa0fc71-d665-49a4-9340-4cbaa18e3e1d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0fa0fc71-d665-49a4-9340-4cbaa18e3e1d.pdf
https://huaf.edu.vn/doi-thoai-giua-sinh-vien-va-hieu-truong-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-nam-hoc-2022-2023/
https://huaf.edu.vn/doi-thoai-giua-sinh-vien-va-hieu-truong-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-nam-hoc-2022-2023/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/84cc3591-2baf-4c79-af15-5d948cadf27e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/84cc3591-2baf-4c79-af15-5d948cadf27e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2f27e84d-50a2-4759-a92d-279b44930007.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8954394f-8b20-43b4-9be5-8e006fcc8edf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8954394f-8b20-43b4-9be5-8e006fcc8edf.pdf
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H01.01.01.03 
Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ Thanh tra - Pháp chế trực 

thuộc Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế  
942/QĐ-ĐHNL, 21/10/2016 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.03.12 
Biên bản kết luận cuộc họp cốt cán khoa CK&CN mở rộng năm 

2020-2024  
51/KL-CK&CN, 8/8/2024 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H10.10.03.13 
Biên bản sơ kết công tác tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 

và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2, 3 năm học 2022-2023  
28/BB-ĐHNL, 4/5/2023 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.03.14 

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời các hình thức, 

kiểm tra đánh giá thay thế thi kết thúc học phần tại trường 

ĐHNL, ĐHH  

Số 717/QĐ-ĐHNL, 

20/8/2020 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H05.05.03.02 
Thông báo về việc rà soát và bổ sung ngân hàng câu hỏi thi, đề thi 

theo chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật năm 2020  
219/TB-ĐHNL, 6/10/2022 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H05.05.01.03 Thông báo bổ sung ngân hàng đề thi  219, 6/10/2022 ĐHNL-ĐHH  

H10.10.03.15 Thông báo về việc kiểm tra bài thi (2020, 2023,2024)  

20/TB-

KT,ĐBCLGD,TT&PC, 

21/5/2020 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.04.09 
Các quyết định hướng dẫn thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt 

nghiệp  

Hàng năm, từ 2019-2020 đến 

2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H02.02.01.24 
Đề cương chi tiết các học phần mới cập nhật của Chương trình 

đào tạo ngành CNKTCK 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H10.10.03.16 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm bảo vệ Khoá luận 

tốt nghiệp ngành Công nghệ sau thu hoạch và ngành Công nghệ 

kỹ thuật cơ khí khoá 50, năm học 2019 - 2020  

501/QĐ - ĐHNL, 16/6/2020 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.03.17 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm Khoá luận tốt 

nghiệp các lớp CNTP, KTCĐT, KTCSHT K51 và CNSTH, 

CNKTCK K52 Khoa Cơ khí và Công nghệ, năm học 2021 - 2022  

308/QĐ - ĐHNL, 09/05/2022 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2e6a62b8-1a70-4798-b701-5feb089f58aa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2e6a62b8-1a70-4798-b701-5feb089f58aa.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/266100a1-ce25-4311-98a1-a49b35f230ad.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/266100a1-ce25-4311-98a1-a49b35f230ad.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2f1bbb5a-1ffb-4c8f-8b38-0a0d68bda949.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2f1bbb5a-1ffb-4c8f-8b38-0a0d68bda949.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc48a85e-d315-4111-9b37-0368d7f9bf5a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc48a85e-d315-4111-9b37-0368d7f9bf5a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/cc48a85e-d315-4111-9b37-0368d7f9bf5a.pdf
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/THONG-BAO-CAP-NHAP-NGAN-HANG-CAU-HOI-THI-HK1-2022-2023-1765/
https://vanban.huaf.edu.vn/vi/archives/view/THONG-BAO-CAP-NHAP-NGAN-HANG-CAU-HOI-THI-HK1-2022-2023-1765/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5cc90227-e8a1-4c85-a673-40a21f964c70.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/420770b1-4f2d-4caa-b068-67209d707198.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06f224cf-afc6-4bf9-9b17-fe8f39f2a0b7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06f224cf-afc6-4bf9-9b17-fe8f39f2a0b7.pdf
https://docs.google.com/document/d/1fW0YYJdxKGTTHGfi2CVIHHTK4hUXd2irqr8cmtKLh7E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fW0YYJdxKGTTHGfi2CVIHHTK4hUXd2irqr8cmtKLh7E/edit?usp=sharing
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/799f00aa-94e4-4cb9-ad59-c4e344d10e19.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/799f00aa-94e4-4cb9-ad59-c4e344d10e19.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/799f00aa-94e4-4cb9-ad59-c4e344d10e19.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/58e25584-112e-48b6-9ecf-9f39c4aacb88.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/58e25584-112e-48b6-9ecf-9f39c4aacb88.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/58e25584-112e-48b6-9ecf-9f39c4aacb88.pdf


48/55 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.03.18 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm bảo vệ Khoá luận 

tốt nghiệp các ngành thuộc Khoa Cơ khí và Công nghệ, năm học 

2022 - 2023  

361/QĐ - ĐHNL, 10/05/2023 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

Tiêu chí 10.4: Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học. 

H10.10.04.01 Thống kê bài báo của GV CTĐT CNKTCK     

H10.10.04.02 Các dự án NCKH ứng dụng trong thực tiễn     

H10.10.04.03 Thống kê nhiệm vụ NCKH của GV CTĐT ngành CNKTCK     

H10.10.04.04 Quản lý chất thải nông nghiệp  978-604-399-286-1, 5/5/2023 NXB Nông nghiệp  

H10.10.04.05 
Ứng dụng Nanosilica từ vỏ trấu cải thiện tính chất bê tông cường 

độ siêu cao  

978-604-399-611-1, 

8/12/2023 
NXB ĐHH  

H10.10.04.06 Công nghệ cao trong nông nghiệp  
978-604-337-187-1, 

23/12/2021 
NXB ĐHH  

H10.10.04.07 Vẽ kỹ thuật  978-604-337-885-6, 1/1/2023 NXB ĐHH  

H10.10.04.08 Nhiệt kỹ thuật Tập 1: Nhiệt động kỹ thuật  
978-604-399-425-4, 

13/6/2023 
NXB ĐHH  

H04.04.02.03 Danh mục đề tài sinh viên các năm 2019-2024   ĐHNL  

H10.10.04.09 Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm 2019     

H10.10.04.10 Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm 2020     

H10.10.04.11 Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm 2021     

H10.10.04.12 Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm 2022     

H10.10.04.13 Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm 2023     

H10.10.04.14 Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm 2024     

H04.04.02.09 Danh mục đề tài tốt nghiệp các khóa 43 - 54   Khoa Ck&CN  

H10.10.04.15 Khen thưởng thành tích xuất sắc cấp Đại học Huế năm 2020     

H10.10.04.16 Khen thưởng thành tích xuất sắc cấp Đại học Huế năm 2021     

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06a8e7d8-5024-445d-afed-4be80b084111.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06a8e7d8-5024-445d-afed-4be80b084111.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/06a8e7d8-5024-445d-afed-4be80b084111.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bc21e5aa-7b7f-493c-8aeb-c31f7f905dc5.xlsx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1dd66799-b9c2-46ae-8bc4-0655e824b253.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d23400b5-7c75-4b6d-9cc1-741ca2f7d889.xlsx
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/book/index/user/1005/page/1
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/book/index/user/956/page/1
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/book/index/user/956/page/1
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/book/index/user/956/page/1
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/book/index/user/1005/page/1
https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/book/index/user/1005/page/1
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c12c4fbe-d1f5-41a5-b188-e4c857884123.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9a8d6297-8eb7-4ae2-8368-a55856bf8a76.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/056b6659-da07-4aa4-a0af-5fb83f2e9a2a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f9fcece4-162c-48a1-85e1-7aeaaa1adec9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/db8bb76c-9508-436a-bbd6-48556f3c0edb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/39b40c3a-2d65-4a05-b894-9c4053ab8ebb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5428e362-cca6-4c3f-ab3c-baf1a1351b75.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2a3a405e-7a14-4392-b1ab-f73c2ff7d64d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f7b02a8e-f445-4514-93e0-f22f95a2fc78.PDF
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d6dcfbd6-ad93-4520-b64a-856255e7c112.pdf
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H10.10.04.17 Khen thưởng thành tích xuất sắc cấp Đại học Huế năm 2022     

H10.10.04.18 Khen thưởng thành tích xuất sắc cấp Đại học Huế năm 2023     

H10.10.04.19 Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH SV năm 2020     

H10.10.04.20 Thông báo Khởi nghiệp     

Tiêu chí 10.5: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ 

khác) được đánh giá và cải tiến. 

H09.09.03.02 
Nội quy, quy định của phòng thí nghiệm, xưởng thực hành ngành 

CNKTCK  
2020 

Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H09.09.03.03 Hướng dẫn sử dụng và nhật ký sử dụng thiết bị ngành CNKTCK  2021 
Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H10.10.05.01 
Quyết định thành lập phòng KH-HTQT&TTTV trường ĐHNL, 

ĐHH  
102/QĐ-ĐHNL, 4/3/2020 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.05.02 Quy định chức năng nhiệm vụ tổ CNTT   

Trung tâm Thông 

tin Thư viện, 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

H10.10.05.03 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT  204/QĐ-ĐHNL, 26/3/2021 
Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H06.06.01.01 Quy chế tổ chức hoạt động của Trường ĐHNL  31/NQ-HĐT, 2021 

Hội đồng trường 

Trường Đại học 

Nông Lâm 

 

H10.10.05.04 Link chức năng, nhiệm vụ của phòng KT&ĐBCL&TTPC   Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.05.05 Quy định làm thẻ đa năng   

Trung tâm Thông 

tin Thư viện, 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/28890293-2598-4b46-b31f-d222e7a4f5d9.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/5b9f6948-31c9-46f4-9e00-2c965f8df70b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4e915d72-1ec0-4368-9f1e-b1479134d7d5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/80338e6f-66c0-4e03-b831-821a1f857540.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4d6937a6-4a21-4868-be2c-123f344a565b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4d6937a6-4a21-4868-be2c-123f344a565b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b2edd325-ce21-4fdc-9e76-7d323cd3d7ff.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52bcbbef-5147-4fb3-a44e-f0e169d8ec82.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/52bcbbef-5147-4fb3-a44e-f0e169d8ec82.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b82f4e4d-244e-456b-bf31-fffabafa9bdc.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/59562959-712e-451a-b830-19cb468a98eb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/76b6711b-3fe4-41d0-a32e-b2b26fb43a6b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e263a15e-578e-43fe-b835-0c89bef3b815.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0ba3161b-df43-4c94-956e-56dcef1d60f5.pdf


50/55 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.05.06 Quy định về xử lý vi phạm nội quy trung tâm thông tin - Thư viện   

Trung tâm Thông 

tin Thư viện, 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

H10.10.05.07 Nội quy thư viện trường ĐHNL, ĐHH   Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.05.08 Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trên OPAC của phần mềm KOHA     

H10.10.05.09 
Hướng dẫn thực hiện khảo sát trực tuyến (dành cho sinh viên cuối 

khóa để đánh giá toàn khóa học)  
   

H09.09.02.11 Danh mục sách mua mới ở thư viện các năm 2021-2024  2021-2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.02.10 
Danh mục sách, bài giảng, tài liệu phục vụ ngành CNKTCK tại 

phòng đọc Khoa  

2024 Khoa CK&CN  

H09.09.02.15 
Thống kê khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu bạn đọc và 

tổng hợp danh mục tài liệu đề xuất để khảo sát  

2020-2021 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H10.10.01.07 
Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên  
107/TB-ĐHNL, 17/5/2016 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.01.02 
Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên  
208/TB-ĐHNL, 07/09/2018 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.03.05 
Thống kê kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng về hoạt động 

giảng dạy  
2021, 2022, 2023, 2024 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, TT&PC 
 

H03.03.02.02 
Báo cáo khảo sát các bên liên quan về CTĐT chuyên ngành 

CNKTCK cập nhật năm 2020  
Năm 2020 Trường ĐHNL  

H06.06.01.02 Khảo sát sinh viên cuối khóa 2023  2023 ĐHNL  

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6e987b70-f767-47a7-b478-b27de6123439.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/d4e8b1dd-b548-4dcb-944a-2a4830905182.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/c1c66f8a-b865-44de-b3bc-001d37badee8.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f889971e-fb70-4e86-a813-864216988d86.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/f889971e-fb70-4e86-a813-864216988d86.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/dbcd8c2e-c378-48d7-acf2-f2caf8efeeeb.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/597bd02f-969f-46b8-ac6b-10dc4fa0eafd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/597bd02f-969f-46b8-ac6b-10dc4fa0eafd.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9f59b87f-196f-48b7-917c-1b4723b8e13f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/9f59b87f-196f-48b7-917c-1b4723b8e13f.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fef3695f-c922-42e7-97da-304de219d507.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fef3695f-c922-42e7-97da-304de219d507.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/81e42353-b92f-4793-8dc5-9dc23bfefbe6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/81e42353-b92f-4793-8dc5-9dc23bfefbe6.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4cadbab2-ddbb-46d5-ae49-688066a636cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4cadbab2-ddbb-46d5-ae49-688066a636cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/99810733-9fd0-4c19-9d52-f1c91c7be833.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/99810733-9fd0-4c19-9d52-f1c91c7be833.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1fe809c0-f72e-4b70-9805-ed5ac702707d.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H09.09.04.09 Kết quả khảo sát mạng Khoa  2021-2024 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H10.10.05.10 
Thông báo, hướng dẫn, và biên bản, lấy ý kiến phản hồi của sinh 

viên cuối khóa học  

106/TB-ĐHNL, 06/BB-

ĐHNL, 17/5/2016, 27/1/2016 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H10.10.05.11 
Bảng tổng hợp kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng về hoạt động 

giảng dạy  
 Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H09.09.02.12 Danh mục đăng ký tài liệu bổ sung năm học 2021-2022  2021 
Khoa Cơ khí và 

Công nghệ 
 

H09.09.01.03 Giấy đề nghị sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất  2021-2023 Khoa CK&CN  

H09.09.01.06 Phân bố kinh phí về khoa hàng năm 2021-2024  2021-2024 

Trường ĐH Nông 

Lâm, Khoa 

CK&CN 

 

H09.09.04.10 Đề xuất kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng CNTT  2017-2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.03.01 Biên bản kiểm kê Tài sản các dự án năm học 2023-2024  2023-2024 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.02.06 
Biên bản kiểm công cụ, dụng cụ của phòng Khoa học, Hợp tác 

quốc tế và Thông tin thư viện  
01/01/2024 

Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.01.02 Danh mục dụng cụ, công cụ và tài sản cố định của Khoa  12/2023 
Trường ĐH Nông 

Lâm 
 

H09.09.04.07 Quy định Chức năng, nhiệm vụ tổ công nghệ thông tin  2016-2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

H09.09.04.08 DS cán bộ hỗ trợ hệ thống CNTT  2024 

Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và 

Thông tin thư viện 

 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bd787ffd-0c64-4046-9917-7a2f536eb65b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2f1a5b92-ffcd-44a8-9e05-cce73beaded5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2f1a5b92-ffcd-44a8-9e05-cce73beaded5.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/acbc32b5-b967-48ae-87d6-3dd779df5d62.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/acbc32b5-b967-48ae-87d6-3dd779df5d62.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1f79c0c7-9f29-408c-a1bb-0d3618c35cad.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1772dce8-2a85-4a98-bf49-3249980540f3.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/3a66f6fb-9f4b-4c85-a786-0e09a6377020.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/ee13b74f-a854-4673-b9d0-f443f7b9b13c.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/6861cf4b-7c0c-40bb-aab6-4cc0d0175d01.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/db1d05de-6e54-4c60-bf74-e263362bf7d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/db1d05de-6e54-4c60-bf74-e263362bf7d7.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/49bbe5c4-cb58-4494-83b8-64c446da49e4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4850422a-1f69-4a0b-9ba8-655e5a3326e4.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/02604d16-93dc-498e-8568-dcdc7e30826c.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H08.08.03.05 Phần mềm quản lý giáo dục của trường Đại học Nông Lâm     

H02.02.03.05 Sổ tay sinh viên năm các năm gần đây  Năm 2019-2024 Trường ĐHNL  

H02.02.01.10 Sổ tay sinh viên năm các năm gần đây  Năm 2018 và năm 2022 Trường ĐHNL  

H08.08.03.02 
Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện, xét học 

bổng khuyến khích học tập và cảnh báo học tập trong năm học  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

H08.08.04.15 
Quyết định và danh sách SV nhận học bổng đầu khoá học của nhà 

trường  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H08.08.04.17 
Quyết định và danh sách SV nhận học bổng khuyến khích học tập 

của nhà trường  

Hàng năm, từ năm học 2019-

2020 đến 2023-2024 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H09.09.05.11 Chính sách miễn giảm học phí cho sv khuyết tật  
18/HD-ĐHNL và 100/QĐ-

ĐHNL, 2024 
Phòng ĐT&CTSV  

Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến. 

H10.10.05.04 Link chức năng, nhiệm vụ của phòng KT&ĐBCL&TTPC   Trường ĐHNL, 

ĐHH 
 

H01.01.03.04 
Phiếu Khảo sát xây dựng CĐR của GV, SV, cựu SV và Nhà 

tuyển dụng  
2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H01.01.03.08 
Báo cáo tổng hợp hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến của nhà tuyển 

dụng về chất lượng đào tạo ngành CNKTCK  
2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H06.06.01.03 Khảo sát hoạt động giảng dạy dành cho sinh viên - Cổng điện tử  2018 ĐHNL  

H06.06.01.02 Khảo sát sinh viên cuối khóa 2023  2023 ĐHNL  

H10.10.02.02 
Biên bản hội thảo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về CTĐT ngành CNKTCK  
01/12/2020 

Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H01.01.03.05 
Thống kê kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng về hoạt động 

giảng dạy  
2021, 2022, 2023, 2024 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, TT&PC 
 

https://qlgd.huaf.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/folders/1O6KXFX8K8KEvdVA8matO243SYq9nYYAy
https://huaf.edu.vn/so-tay-sinh-vien-nam-2018/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8da9a494-dbab-4a22-84f3-623c9f3a703e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/8da9a494-dbab-4a22-84f3-623c9f3a703e.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2a6e9e00-2aef-44ea-a8d0-cf72e82ac2e1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2a6e9e00-2aef-44ea-a8d0-cf72e82ac2e1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e5899afa-ed8b-4e3e-b6ce-fa322a68e705.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e5899afa-ed8b-4e3e-b6ce-fa322a68e705.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/73ec738f-5a49-4ada-a16a-1616ccce69ef.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/e263a15e-578e-43fe-b835-0c89bef3b815.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b5444e33-b442-49fc-abf8-35093098ed5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/b5444e33-b442-49fc-abf8-35093098ed5d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/be4f80ab-f2aa-4235-ae40-3710cf47d958.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/be4f80ab-f2aa-4235-ae40-3710cf47d958.pdf
https://huaf.edu.vn/khao-sat-hoat-dong-giang-day-danh-cho-sinh-vien/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/1fe809c0-f72e-4b70-9805-ed5ac702707d.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/32ee7200-91f5-4deb-96ec-57bb773487ec.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/32ee7200-91f5-4deb-96ec-57bb773487ec.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4cadbab2-ddbb-46d5-ae49-688066a636cf.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4cadbab2-ddbb-46d5-ae49-688066a636cf.pdf
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.01.01 
Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên  

7324/BGDĐT-NGCBQLGD, 

8/10/2013 
Bộ GD&ĐT  

H04.04.01.02 
Quy định hướng dẫn chi tiết về chế độ làm việc của giảng viên và 

nghiên cứu viên ĐH Nông Lâm, Đại học Huế  
566/QĐ-ĐHNL, 20/8/2021 

Trường Đai học 

Nông Lâm 
 

H08.08.05.14 Đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học   
Phòng ĐT&CTSV, 

Trường ĐH Nông 

Lâm, ĐHH 

 

H01.01.03.06 Bao cao tong hop y kien cac ben ve ket qua mong doi  2020 
Khoa CK&CN, 

ĐHNL 
 

H10.10.06.01 
Danh sách các doanh nghiệp tuyển dụng và hợp tác đào tạo, sử 

dụng lao động của ngành CNKTCK  
   

H10.10.06.02 Báo cáo hoạt động tuyển dụng của các công ty đến năm 2021     

H10.10.06.03 

Báo cáo kết quả đề tài: ''Đánh giá tình hình việc làm sinh viên tốt 

nghiệp các ngành thuộc khoa cơ khí và công nghệ, giai đoạn 

2015-2020, từ đó đề xuất điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm 

tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và tuyển sinh đầu vào 

giai đoạn 2022-2025”  

   

H10.10.06.04 

Báo cáo kết quả đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng 

cao năng lực và cơ hội việc làm của sinh viên khoa Cơ khí và 

Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đáp ứng nhu 

cầu của thị trường lao động giai đoạn 2023-2025”  

   

H10.10.06.05 Biên bản ghi nhớ, hợp tác, hỗ trợ giáo dục     

H10.10.06.06 
Danh sách các doanh nghiệp tuyển dụng và hợp tác đào tạo, sử 

dụng lao động của ngành CNKTCK 2022  
   

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 11.1: Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a8e5ec79-0d04-4da9-9a33-5a7b11e9c59b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a8e5ec79-0d04-4da9-9a33-5a7b11e9c59b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a72998a-5e75-4f8e-93a9-76024eaef825.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4a72998a-5e75-4f8e-93a9-76024eaef825.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/432f5a5b-9cee-42bf-a54e-752172d96651.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/fd5fd20f-5ad3-482a-9559-dddd93e9e3c1.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2e944f79-0a1a-401f-9237-facf6221f2ca.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/2e944f79-0a1a-401f-9237-facf6221f2ca.docx
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/a5ef9c0f-2a20-4bec-99ba-6e3d0d68d20a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/caa75d0f-fade-4107-8f2d-be25adc06f62.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/caa75d0f-fade-4107-8f2d-be25adc06f62.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/caa75d0f-fade-4107-8f2d-be25adc06f62.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/caa75d0f-fade-4107-8f2d-be25adc06f62.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/caa75d0f-fade-4107-8f2d-be25adc06f62.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/67ec49ea-7650-40f3-badb-698a6803bbf8.doc
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/67ec49ea-7650-40f3-badb-698a6803bbf8.doc
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H11.11.01.01 
Quyết định sinh viên tốt nghiệp ngành CNKTCK K49-50-51-52-

53  
 

Phòng ĐT&CTSV, 

Văn phòng khoa 

CK và CN 

 

H11.11.01.02 
Quyết định sinh viên thôi học ngành CNKTCK các năm học 2023 

– 2024, 2022 – 2023, 2021 – 2022, 2020 – 2021, 2019 - 2020  
 Phòng ĐT&CTSV, 

Văn phòng  
 

H11.11.01.03 Danh sách sinh viên nhập học ngành CNKTCK K49-50-51-52-53   ĐHNL-ĐHH  

H11.11.01.04 Quyết định về CĐR và khung chương trình     

H11.11.01.05 
Thông báo họp Ban cố vấn học tập, thông báo họp lớp với cố vấn 

học tập  
 Phòng ĐT&CTSV  

Tiêu chí 11.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

H11.11.02.01 
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

1019/QĐ-ĐHNL , ngày 

07/09/2017  
Trường ĐHNL  

H11.11.02.02 
Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

1588/QĐ-ĐHNL , ngày 

25/11/2018 
Trường ĐHNL  

H11.11.02.03 
Quy định đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  

774/QĐ-ĐHNL , Ngày 

22/11/2021 
Trường ĐHNL  

H11.11.02.04 CTĐT đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 2017  
469/QĐ-ĐHNL , Ngày 

3/5/2017 
Trường ĐHNL  

H11.11.02.05 CTĐT đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 2020  
790/QĐ-ĐHNL , Ngày 

9/9/2020 
Trường ĐHNL  

H11.11.02.06 Sổ tay sinh viên khoá 57  2023 Trường ĐHNL  

H11.11.02.07 
Báo cáo tổng kết năm học và Phương hướng hoạt động năm học 

giai đoạn 2019 - 2023  
2019 - 2023 Khoa CK&CN   

H11.11.02.08 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021: “Đánh giá tình 

hình việc làm SV tốt nghiệp các ngành thuộc khoa Cơ khí và 

Công nghệ, giai đoạn 2015-2020, từ đó đề xuất điều chỉnh 

2021 Khoa CK&CN   

https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
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https://kiemdinh.huaf.edu.vn/
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https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/4e67be3d-5fb5-453f-834f-4d9b82531d07.pdf
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https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/26f743a3-4723-486e-b82f-a3b2c56088db.pdf
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chương trình đào tạo nhằm tăng tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm 

và tuyển sinh đầu vào giai đoạn 2022-2025”  

H05.05.01.05 Thông báo cảnh báo học tập 2018, 2024  2018, 2024 Phòng ĐT&CTSV  

Tiêu chí 11.3: Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

H11.11.03.01 Công văn về khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp  
2919/CV-BGD ĐT - GD ĐH, 

10/07/2017 
BGD ĐT  

H11.11.03.02 
Quyết định ban hành Quy trình giải quyết công việc Trường 

ĐHNL – ĐHH  

QĐ số 672/QĐ-ĐHNL , ngày 

1/10/2021  
Trường ĐHNL  

H11.11.03.03 Báo cáo việc làm của sinh viên tốt nghiệp các năm 2019 - 2023  2019 - 2023 Phòng ĐT&CTSV  

H11.11.03.04 
Trường tuyển sinh ''không đụng hàng'', đa số ngành 100% sinh 

viên có việc làm  
27/05/2024 Nguồn báo Dân Trí   

H11.11.03.05 
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp (tiếp cận nghề, 

thao tác nghề và thực tế nghề) từ năm 2019 – 2024  
QĐ - ĐHNL, 2019 - 2024 Trường ĐHNL  

H11.11.03.06 Hội thi tay nghề sinh viên ngành CNKTCK các năm 2021  2021 Khoa CK&CN   

H11.11.03.07 
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa CK&CN cùng Công ty CP 

GreenFeed Việt Nam  
BB/HTDN-CKCN, 15/4/2022 Khoa CK&CN   

H11.11.03.08 Hội thi tay nghề sinh viên ngành CNKTCK các năm 2024  2024 Khoa CK&CN   

H11.11.03.09 

Biên bản thoả thuận hợp tác tuyển dụng sinh viên đi thực tập 

nghề nghiệp tại Nhật Bản và các nước giữa Trường ĐHNL và 

Công ty giáo dục quốc tế và phát triển nhân lực  

105/BTT-ĐHNL, 5/4/2024 Trường ĐHNL  

H11.11.03.10 Chương trình làm việc giữa Khoa CK&CN và Công ty HBI  25/4/2024 Khoa CK&CN   

H11.11.03.11 
Quyết định thành lập Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Cơ khí và 

Công nghệ, Trường ĐHNL, ĐHH phía Nam  

156/QĐ-ĐHNL, 15/03/2022 Trường ĐHNL  

H11.11.03.12 Ban hành CTĐT đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 2017  469/QĐ-ĐHNL, 3/5/2017 Trường ĐHNL  

H11.11.03.13 Ban hành CTĐT đại học (cập nhật) hệ chính quy năm 2020  790/QĐ-ĐHNL, 9/9/2020 Trường ĐHNL  
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https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/bae85b0b-f0dd-4268-826b-1eba74adfa19.pdf
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https://ckcn.huaf.edu.vn/2021/04/22/hoi-thi-tay-nghe-han-nam-2021-mot-san-choi-chuyen-nganh-danh-cho-cac-sinh-vien-cong-nghe-ky-thuat-co-khi/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/03c97ac4-63a8-4daf-bb80-9966c32ab46b.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/03c97ac4-63a8-4daf-bb80-9966c32ab46b.pdf
https://ckcn.huaf.edu.vn/2024/03/26/hoi-thi-ky-nang-tay-nghe-ky-thuat-co-khi-va-seminar-chia-se-kinh-nghiem-hoc-tap-co-hoi-viec-lam-voi-ky-su-nganh-co-khi-nam-2024/
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0826d766-d8be-482b-a2a6-b78a1fc2c42a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0826d766-d8be-482b-a2a6-b78a1fc2c42a.pdf
https://kiemdinh.huaf.edu.vn/fileUpload/0826d766-d8be-482b-a2a6-b78a1fc2c42a.pdf
https://ckcn.huaf.edu.vn/2024/04/25/gan-ket-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-tai-thua-thien-hue-voi-hoat-dong-dao-tao-cua-khoa-co-khi-va-cong-nghe-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue/
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H11.11.03.14 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023: Nghiên cứu đề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực và cơ hội việc làm của 

sinh viên khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm, 

Đại học Huế đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động giai đoạn 

2023-2025  

2023 Khoa CK&CN   

Tiêu chí 11.4: Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

Tiêu chí 11.5: Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

H11.11.05.01 

Các quy định về quy trình/phương pháp, công cụ và tiêu chí đo 

lường sự hài lòng của các bên liên quan (NH, NH đã tốt nghiệp, 

GV, NCV, nhà sử dụng lao động, nhân viên, cán bộ quản lý).  

ĐHL.2023 – CKCN-10 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  

 

H11.11.05.02 
Báo cáo tổng kết năm học của Khoa CK&CN qua các năm học 

2019 -2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 - 2023  
Hàng năm 

Khoa Cơ Khí và 

Công Nghệ 
 

H11.11.05.03 
Phiếu đánh giá/dữ liệu khảo sát, báo cáo đánh giá/báo cáo thống 

kê về mức độ hài lòng của các bên liên quan*.  

ĐHL.2023 – CKCN-10 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế 

 

H11.11.05.04 

Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát và kế hoạch rà soát, cải tiến 

công cụ, quy trình khảo sát và cải tiến chất lượng CTĐT. Đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023.  

ĐHL.2023 – CKCN-10 

Trường Đại học 

Nông Lâm, Đại học 

Huế  
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